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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3637/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2024 

QUYET ĐỊNH 
Về phê duyệt Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và 

thiết bị đường hầm sông Sài Gòn (điều chỉnh, bổ sung) 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 
năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 
bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư sô 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì 
công trình đường bộ; 

Căn cứ Thông tư sô 41/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 
37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ; 
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Theo đề nghị của Giám đôc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sô 5194/TTr-
SGTVT ngày 25 tháng 4 năm 2024 và Công văn sô 11126/SGTVT-KT ngày 23 tháng 
8 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì kết 
cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn (điều chỉnh, bổ sung). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Các nội dung khác không đề cập trong Quy trình quản lý, vận hành và 
bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn (điều chỉnh, bổ sung) ban 
hành kèm theo Quyết định này, vẫn thực hiện theo Quy trình quản lý, vận hành 
và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn ban hành kèm theo Quyết 
định số 1813/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ vào Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị 
đường hầm sông Sài Gòn (điều chỉnh, bổ sung) được phê duyệt, giao Sở Giao 
thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo 
đúng quy định. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc, 
cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung hoặc làm rõ, giao Sở Giao thông vận tải có trách 
nhiệm tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để được 
xem xét, giải quyết. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 
đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng và 
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Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NI1ÂN DÃ IN T1IẢ.NIÍ PHÒ Hỏ CEIÍ MINH 

w 

QUY TRÌNH 
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ 

KÉT CẮU VÀ THIẾT BỊ ĐƯỜNG HẦM 
SÔNG SÀI GÒN 

(ĐIẺU CHĨNH, BỚ SUNG) 

(tỉaíi tĩìiiiti kỉ-m thuư Qưytt định iả /QĐ-UBND ngã> Ihủag Dãm 2024 cũi 
ủ> ban nhãn dủn thảnh ptio Hồ Chí Mình} 

TIIÃNII PHÓ l lủ cuf M] NII  -  NẰM 2024 

B =^8 
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PHÀN I 

ĐIỀU CHÍNH, BÓ SUNG MỘT SÓ NỘI DUNG CỦA TẬP [ QUY TRÌNH 
QLIẢN LÝ, VẶN HÀNH VÀ BẨO TRÌ KẾT CÁU VÀ THIẾT BỊ ĐƯỜNG 

HẰM SỐNG SÀI GÒN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH sò 
I8I3/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN IN HÂN 

DÂN THÀNH PHÓ 

L ĐIỀU CHỈNH MỤC 1.1 CHƯƠNG ĩ PHÀN [ NHƯ SAU: 
"1.1, Căn cứ thực hiện 

— Căn cứ Luật Phòng cháy và chừa chảy ngày 29 iháng 6 năm 2001; 

— Căn cử Luật sừa đổi, bố sung một số điều của Luật phòng chảy và chữa 
cháy ngày 22 tháng 11 nỉm 2013; 

— Căn cử Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

— Căn cử Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 
11 năm 2012; 

— Căn cử Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 1 ] nãm 2008; 

— Căn cử Luật Xây dựng ngày 18 thảng 6 năm 2014; 

— Căn cứ Luật sửa đồi, bồ sung một sổ điều QÙa Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 nãm 2020; 

— Căn cử Luật bao vệ môi trưởng ngày 17 thảng 11 năm 2020; 

— Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 cua 
Chính phu về quản lý vả bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

— Căn cử Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của 
Chính phủ về sửa đỗi bồ sung một số điều cùa Nghi định số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24 ihảng 02 năm 2010 cua Chính phu; 

— Căn cứ Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2018 cua 
Chính phu sửa đổi, bỏ sung một số điều của nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 của Chỉnh phủ sửa đổi, bô sung một số điều của nghị định 
sổ ] 1/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 uãm 2010 quy định về quán lý và bảo vệ kểt 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

— Căn cứ Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 nãm 202] sửa 
đồi, bỗ sung một số điều cùa Nghị định số 11/20]0/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 
2010 của Chính phũ quy định về quản lý và báo vệ kết cấu hự tang giao thông 
đuởng bộ; 

— can cứ Nghi định sổ 137/20 ] 3/NĐ-CP ngày 21 iháng 10 năm 2013 của 
Chính phũ quy định chi tiết Lhi hành một số điều của Luật Điện lực vả Luật sửa 
đồi, bồ sung mội so điều của Luật Điện lực; 
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- CSn củ Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của 
Chính phu về biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; 

- Nghị định số 06/202l/NĐ-CP ngày 26 Ị-háng 01 nãm 2021 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một so nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo 
trì công trình xây dụng; 

- Căn cử Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 nâm 2015 của 
Bộ trướng Bộ Giao ihông vận tải về hướng dẫn thực hiện một so điều của Nghị 
định số ] 1/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 nãm 2010 của Chính phú quy định về 
quàn lý vả bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Cãti cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTỴT ngày 09 thán£ 10 nãm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sủa đổi, bo sưng một so điều của Thông tư so 
50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ve hướng dần thực hiện một so điều cùa Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 02 nãm 2010 của Chính phủ quy định về quản ]ý vả báo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ; 

- CSn cứ Thông ur số 37/2018/TT-BGTVT ngày 7 iháng 6 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác vả bảo 
trì công trình đường bộ; 

- Căn cử Thông tư 41/2021/TT-BGTVT ngày 31 iháng 12 nãm 2021 cua 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sứa đổi, bỏ sung một so điều của Thông lư 
Sổ 37/2018/IT-IÌGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 cua Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tai quy định về quản lý, vận hành khai thác vả bao trì công trình đường bộ; 

- Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23 tháng 01 nãm 2019 của 
Bộ trương Bộ Giao thông vận tai quy định về tuần đường, tuần kiểm đẽ báo vệ 
kết cấu hi) tầng giao thông đường bộ; 

- can cứ Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31 thảng 12 năm 2019 Bộ 
trướng Bộ Giao ihông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ ihuật quốc gia về báo hiệu 
dường bộ; 

- Cãn cứ Thông tư sổ 39/2020/TT-BCT ngày 30 tháng ] l năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Cồng thượng ban hành quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về an toàn điện; 

- Quyết định sổ 62/2011/ỌĐ-UBND ngày 06 tháng 10 nãm 2011 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy che phoi hợp trong công tác đám 
báo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có 
sạ co, tai nạn xảy ra trong phạm vi công trình đường hầm sông Sài Gòn; 

- Căn cử Quyết định sổ 30/2020/ỌĐ-UBND ngày 21 iháng 12 riâm 2020 
cùa ủy ban nhân dân Thành pho về sứa đồi, bố sung một so điều cùa Quy chế 
phôi hợp trong công lác dâm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự co, tai nạn xảy ra trong phạm vi công irình đường 
hầm Thủ Thiêm (nay là đường hầm sông Sải Gòn) ban hành theo Quyết định số 
62/2011/ỌĐ-UBND ngày 06 iháng 10 năm 2011 cua ủy ban nhân dân Thành phố; 
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- Cãn cứ Quyết định sả 1813/QĐ-UBND tigảy 18 tháng 4 nãm 2017 cùa 
ủy ban nhãn dân Thành phố về ban hành bộ Quy trình quàn lý, vận hành vả bảo 
trì kết cấu và ihiát b| đường hầm sông Sài Gòn; 

- Căn cứ Qụyết định sả 885/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2020 cua 
ủy ban nhân dán Thành pho về đồi tên vả bồ sung chức năng, nhiệm vụ chữ Trung 
tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn thảnh Trung tâm Quàn ]ỷ điều hành giao 
(hông đỏ thị trực thuộc Sở Giao thông vận tái; 

- Căn cứ các quy định hiện hành về chá độ bầo dường ô lô, xe máy chuyên 
dùng; 

- Căn cử các văn bàn phảp luật về an loàn lao động; 

- Vả các vãn bản pháp luật liên quan khốc." 

II. ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG 1 PHÀN n NHƯ SAU 
"CHƯƠNG 1: Cơ CÁU TÓ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẶN 

HÀNH 
1.1, Tổ chức vận hành 

Công tác quản lý vận hành của các bộ phận vận hành công trình đường hầm 
sóng Sài gòn được ihực hiện 3 ca 4 kíp liên tục 24/24 giờ (03 ca làm việc mỗi 
ngày, luân phiên giữa 04 nhóm nhân viên vận hành). 

1.2. Sơ đồ tồ chức vận hành 

TRƯỞNG CA ĐIẺU 

ì 
ị ị ị ị T 

Tỏ VÂN TỎ VÂN TỒ VÂN TÓ VÂN TÒ: BẢO VỆ 
HANH: HE HANH: HE HANH: HE HANH: HE - CỬU HÔ -

THÕNG THÕNG THÕNG THÕNG PHONG 
GIAM SAT THONG TIN THONG GIO - ĐIÊN CHAY 

GIAO LIEN LẠC THOAT CHỮA 
THONG NƯỚC - CHAY 

CHỪA CHẢY 

Sơ đo tổ chức cũng tác quàn lý, vận hành 

1.2.1. I rường ca điều hành 
1.2.1.1. Phạm vì công vỉệc 

Trực tiểp điều hành loàn bộ công tác vận hành, hệ thống thiết bị đường hầm; 
được toàn quyền giải quyết, xử lý các phái sinh, sự cố; điều phoi nhân lực, thiếi 
bị và phương tiệm báo cáo cấp trên vả nhận chỉ thị nhiệm vụ khi vượt quá thâm 
quyền. 
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1.2.1.2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn 
Trình độ chuyên môn: được đào tạo trình độ Đại học trở lên chuyên ngành 

Điện; Điện - điện tư; Cơ khỉ; Tự động hóa; Điện tử - Viễn thông và có tối thiểu 
04 năm kinh nghiệm. 

lề2.1.3ề Yêu cầu nhân sự thựe hiện: 01 người/01 ca (8 giở). 
1.2.2, TỐ vận hành hệ tháng Giám sát giao thông 
1.2.2.1 Phạm vi công việc 
Tổ giám sát giao ihông thực hiện công tác vận hành các hệ thống: 

- Hệ thống Camera giám sát giao thông, 

- Hệ thống Camera giảm sát an ninh, 

— Hệ thống Mạch dò giao thông. 
— Hệ thống Kiểm soát lốc độ tự động. 
1.2ế2.2 Yêu cầu về (rinh độ chuyên môn 
Trình độ chuyên mòn: được đảo lạo trình độ Trung cắp trớ lẻn thuộc cảc 

ngành Xử lý ihông tin vả đỉều khiến; Điện - Điện tử; Điện tử - Viễn thông; Điện 
tử -Truyền thông; Công nghệ thông ùn vả có loi ihíểu 02 năm kinh nghiệm, 

1.2ế2.3. Yêu cầu số lirọTig nhân sự thực hiện: 0] người/01 ca (8 giờ). 
1.2.3. Tổ vận hành hệ rhống Thông tin Kên lạc 
1.2.3.1. Phạm vi công việc 
Tỗ vận hành hệ thong thông tin liên lạc thục hiện công lác vận hành các hệ 

thong: 

- Hệ thống Bảng thông tin điện lư. 

— Hệ thống Bảng chĩ dần giao thõng diện lử. 

- Hệ thống Tợ động phát hiện sự cố. 

— Hệ thống Điện thoại vô luyến. 
— Hệ thống Điện thoại khẩn cấp. 

- Hệ thống Phát ihanh và Radio phát lại, 
1.2.3.2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn 
Trình độ chuyên mòn: được đàủ tạo trình độ Trung cấp trơ Lên thuộc các 

ngành Xử lý thông tin vả điểu khiển; Điện - Điện lử; Điện tử - Viền thông, Điện 
tử -Truyền thông, Công nghệ thông tũa, và có toi Ihieu 02 năm kinh nghiệm, 

lề2.3.3ề Vêu cầu số lưựng nhân ỉựthực hiện: 01 nguùi/01 ca (8 giờ), 
1.2ế4. TỔ vận hànlL hệ thống Thũng gỉó-Thoát nirửc-Phòng cháy chữa 
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1.2.4.1ế Phạm vi công việc 
Tổ vận hành hệ ihống Thông gió — Thoát nước- Phòng chảy chữa cháy thực 

hiện công tác vận hành các hệ thống: 

- Hệ thống thông giỏ. 

- Hệ thảng thoát nước. 

- Hệ thống phòng chảy chữa cháy, 
1.2.4.2ế Yêu cầu về trình độ chuyên môn 
Trình độ chuyên môn: được đàử tạo trình độ Trung cấp trớ lên thuộc các 

ngành điện; Cơ khí; Tự động hóa; Công nghệ hỏa học và có tối thiểu 03 năm kinh 
nghiệm. 

1.2.4.3. Yêu cầu số lưọng nhân sự thực hiên: 02 ngưùi/01 ca (8 giờ). 
1.2.5ế TỔ vận hành hệ thống Điện 
1.2.5.1. Phạm vì công việc 
Tổ vận hành hệ thổng điện thực hiện công tốc vận hành các hệ thống: 

- Hệ thống Micrử SCADA. 

- Hệ thống tủ điện trung thế. 
- Hệ thống tủ điện hạ thế. 
1.2.5.2ế YÊU cầu về trình độ chuyên môn 
Trình dộ chuyên môn: được đảo tạo trình độ Trung cấp trớ lên thuộc cốc 

ngành điện; Điệu - điện lử; yêu cầu có chứng chi quản lý, vận hành, bảo dưỡng 
lưới điện trung hạ ihe và có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm. 

1.2.5,3. Yêu cầu sổ lưọng nhân sự thực hiện: 03 người/01 ca (8 giờ), 
1.2.6. Tổ Bảo vệ - Cứu hộ - Phòng cháy chữa cháy 
1.2.6.1. Phạm vì công việc 
Tổ Bảo vệ - Cứu hộ - Phòng cháy chữa cháy thực hiện công lác bảo vệ, cứu 

hộ;, hướng dần, phân luồng giao ihông vả chừa cháy. 

- Trực ca: 
+ Bào vệ: 

V Tiếp nhện vả xử ]ý thông tin vận hành ca trực; 
s Trực bảo vệ và kiêm soát giao (hông 02 đầu cửa đường hầm Quận 

] (phía tây), thành phô Thũ Đức (phía dông); 
V Trực báo vệ 02 tòa nhà thiết bị (tháp thông giố), tòa nhả báo dưỡng; 
s Trực báo vệ lòa nhà điều hành Trung tâm. 

+ Cứu hộ - Phòng cháy chữa chảy: 
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V Tiếp nhận và xứ ]ý thống tín vận hành ca trực; 

•S Phân luồng xe, lái xe tuần tra trong đường hầm; 
^ Trực kiêm soái khu vực trong đường hầm; 
•S Hướng dần lánh nạn khi có sự cố tai nạn, cháy nổ (rong đường hầm; 
•S Lái xe kéo dờ, cứu hộ kéo xe hỏng; 
V Hướng dần điều lìết giao thông, chổng taì nạn tiáp Ihco vả giáì 

phỏng hiện trường; 
•S Khi xảy ra sự cố chảy nồ, trinh sát vả tác chiến chữa cháy tại hiện 

trường bảo với Trưởng ca khi có sự cố xảy ra). 
- Trực hành chỉnh: Điều hành và xử lý công tác Cứu hộ - Phòng cháy chừa 

cháy. 
1.2.6.2. YẾU cầu về trình độ chuyên môn 

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Phổ thông Trung học trơ lên, cỏ chửtvg 
nhận phòng cháy chữa cháy đoi với công việc chữa cháy vả cứu nạn, cứu hộ. Đũi 
với lái xe phái có giấy phép lải xe chuyên dùng 

1.2.6.3. Yêu cầu số ỉưọng nhân sự thực hiện: 

- Trực ca: 
+ Tố báo vệ: 05 người/01 ca (8 giờ). 
+ Cứu hộ - Phòng cháy chữa chảy: 11 người/01 ca (8 giờ). 

- Trực hành chinh: 06 người/01 ca (8 giờ)." 
ra. ĐIÈU CHÍNH MỤC 33.9.1, MỤC 3.3.9.2, MỤC 3.3.9.3 VÀ BỎ 

SUNG Đ1ẼM 19 VÀO MỤC 33.9.3 CHƯƠNG 3 PHÀN 11 NHƯ SAU: 
1. Điều chinh Điểm 4 Mục 3.3.9.1 như sau: 
"4. Viên chức, người lao động quản lý vận hành báo dưỡng hệ ihống chiếu 

sáng cẩn được trang bị các kiến ihửc cần thiết đê thực hiện quy trình nảy, Viên 
chức, người lao động quản ]ý vận hành cần phải nắm vững: 

- về thiết bị: Nắm được ihông số kỹ thuật, thông: số vận hành của các loại 
đèn trong hệ thong. 

- về sa đồ: Nắm được vị trí các mạch dèn cùa hệ thống chiếu sảng. 

- về điều khiển: N ắm được các thao tác cơ bần đê điều khiên hệ thống chiểu 
sáng, bộ điều khiển chiếu sảng tự động và các tủ điều khiên cục bộ." 

2. Điều chinh Mục 33.9.2 như sau: 
"3,3.9.2. Hệ thống chiếu sáng đuùng hầm sông Sài Gòn 

- Tồng số đèn trong hầm 1070 bộ đèn, Hướng lừ Quận 1 sang thành phố 
Thu Đức gồm 574 bộ đèn, từ ihành phố Thu Đức sang Quận 1 gồm 496 bộ đèn. 
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- Chiểu sáng đoạn đường hầm hơ chữ u: 

+ Phía Quận 1: Sử dụng đèn LED công suất 150W dọc hai bên đường dần 
vảo đường hầm chiều cao cột đèn lim, số lượng đèn 10 bộ đèn, 

+ Phía thành phố Thú Đức: Sứ đụng đèn LED công suất 150W dọc hai bên 
đường dẫn vảo đường hầm chiều cao cột đèn ] Im, số lượng đèn 12 bộ đèn, 

- Chiếu sáng trong đường hầm: 

+ Hướng thảnh pho Thù Đúc qua Quận ]: 
có sử dụng nguồn pin dự phòng (Line 1). 

+ Hướng thảnh pho Thủ Đúc qua Quận ]: 
khàng có nguồn pin dự phòng (Line 2}. 

+ Hướng Quận 1 qua thành phổ Thu Đức: 
có sử dụng nguồn pin dự phòng (Line 1). 

+ Hướng Ọuận 1 qua thành pho Thu Đúc: 
không có nguồn pin dự phòng (Line 2), 

Thống kế Linel và Linc 2 trong đường hầm 

Từ thành phổ Thù Dửc sang 
Quận 1 Bên trái Bèn phái 

Line ] 28 29 
Line 2 56 57 

Từ Quận l sang thảnh phố 
Thù Đức Bên toái Bèn phái 

Line ] 28 29 
Line 2 56 57 

+ Phân bé đèn các nhánh đèn chiểu sảng LED 80 w, 130W, 180W, 240W, 
280 w (Line 3, Line 4, Line 5, Line 6): 

Phân bố đèn các Lírie 1 Lĩne 4, Liĩie 5, LiIie 6 
Cũng suất đòn (W) 

Linc 
80W 130w 180W 240W 280W 

Linc 

Tù Quận 1 
sang thành 

phò Thu 
Dức 

Số lượiie đèn 
Tù Quận 1 
sang thành 

phò Thu 
Dức 

L R L R L R L R L R 

3 

Tù Quận 1 
sang thành 

phò Thu 
Dức 

12 13 1 1 5 5 2 1 12 12 

4 

Tù Quận 1 
sang thành 

phò Thu 
Dức 

9 9 1 1 5 5 4 3 9 11 

5 16 17 0 0 9 9 6 4 10 12 

6 8 8 0 0 5 5 11 9 5 7 

Nhảnh đèn chiểu sáng LED 40W 

Nhảnh đèn chiếu sáng LED 40W 

Nhánh đèn chiếu sáng LED 40w 

Nhánh đèn chiếu sáng LED 40w 
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Còng suất đèn (W) 

Liiie 
SOW 130W 180W 240W 280W 

Liiie 

] ừ thành 
pho Thủ 

Số lượue đẻn 
] ừ thành 
pho Thủ L R L R L R L R L R 

3 Dức sang 
Quận 1 

n 10 5 5 3 3 5 5 4 ĩ 
4 

Dức sang 
Quận 1 

11 11 4 4 3 % 0 0 7 7 
5 10 9 5 5 1 1 5 5 3 4 

É 4 4 4 4 1 1 0 0 7 7 

BỘI# ly 
truvcii thông 

Dt-n bdư 
trạng Thái 

— Tliiết bi điều kliiển chiếu sáng tự động dặt tại tẩng 1 tháp ihông gìó phía 
Đòng và hai bộ câm biến chiếu sáng đặt tại hai đàu dường hầm cách miệng đường 
hẩm lOOm tại vị trí Km 0-386 vả Kin 1-670. 

3. Điều chinh mục 3.3.9.3 như sau: 
"'3,3,9,3. Thông số kỹ Ihuật thiết bị điồu khiển chiéu sáng tự động 
Mù tà Lhíểl bị diều khiên chiếu sáng tự động: Gồm bộ điều khiên chiểu sáng 

tự động và bộ cảm biển chiếu sáng. 
ít) Bộ diều khìcn chỉcu sáng tự động: 

Bụ nguần 

Bộ PLC 

b) Bộ cám biển chieu sáng: 
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- Lập ưình. bộ tích hợp, kéi nối với tù điều khiển chiểu sàng; 

- Kiéu máy: Chuyên dùng đữ ánh sáng; 

- Thân máy bằng vật liệu Utép khỏng gỉ 316; 
- Góc đo: 10 độ -> 40 độ; 
- Dải đo: 0 -10.000 cd/m-; 

- Sai sổ: +/-3%; 

- Nguồn vào: 24VDC; 
- Truyền Ihông: Modbus RTU RS485; 

- Sầu ra tín hiệu tương tự: 0/2/4 - 20mA; 
- Nhiệt độ hoạt dộng: -40 -> + 70 độ C; 

- Độ ẩm hoại động: 0 - 100%; 

- Tiêui chuẩn chống nước: 1P66; 

- Kích thước; 463 X 162x122; 

- Nặng: 5,5kg." 
4. BỔ sung Điểm 19 vào Mục 33.93 như sau: 

"19. Vận hành tại màn hình điều khiên chicu sáng: 
Hướng quận l qua hành pho Thu Đức: 
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— tì ao gồm 3 chế đố điểu khiển: Au lo, Manuaỉ vả Simulate ATL (mò phông 
ATL theo thời gian). 

+ c há đỏ Aulo: điều khiẻn thòng qua bộ diều khiên chiểu sáng Lự động, cho 
phép điều khiên ihỏng qua scada tnmg tâm và màn hình. 

+ Chế độ Manuạl: điều khiển thông quạ các núi Dạy ri me, Clear Sky 1, urợnc 
tự như trẽn SCADÀ. 

+ Chế độ SIM: điều khiến thông qua ihìếi lập giờ ớ màn hình S1EMENS (phía 
dưới bèn phái). 

— Vạn liảrih bầng tay hướng tà Quận 1 sang thành phố Thủ Đức: chuyển ché 
độ Manual trên mản hinh điều khiên chiếu sảng. 

+ Nhấn vảo phím Manual hướnE Lừ Quận I sang ihảnh phố Thù Đức. 
+ Khi mứđèn phải mơ theo trình lự Lừ Daytime tiếp iheo tãng dẩn độ sáng theo 

từng cấp độ: Daytìme —• Goudy Sky 2 —• Clouđy Sky ] —•Ciear Sky 2 —• Clear Sky Ị 
+ K_hi tắi đèn cũng phải cắt tuần tự giam dần: Clear Sky l —+ Clear Sky 2 —> 

Cloudy Skv i—• Clũudy Sky 2 —> Dayiime. 
V Mở đèn Dayúme: Nhấn vảo phím Daylime; 
/ Tai đèn Dayiime: Nhấn ũep vảo phím 2 lân Dayúme; 

Mở đèn Cloudy Sky 2: Nhấn vảo phím Cloudy Sky 2; 
^ Tẳi đèn Cloudy Skv 2: Nhần vảo phím Daytime; 
/ Mở đèn Clơudy Sky 1: Nhấn vảo phím Clơudy Sky i; 
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s Tẳi đèn Cloudy Sky 1: Nhẩn VẺO phím Clũudy Sky 2; 
•S Mờ đen Clcar Sky 2: Nhấn vào phím Clear Ský 2; 
•S Tắl đèn Clear Sky 2; N hấp tiểp vảo phím Clouđy Sky 1; 
s Mở đèn Clear Sky 1 \ Nhấn vào phím Ciear Sky ]; 
s Tẳt đèn Clear Sky ]; Nhấn vảo plúm Cíear Sky 2; 
•S Mở đèn Aecess light Nhấn vảo phím Áccess Kght; 
/ Tẩi đèn Access light: Nhán vào phím Access light. 

— Vận hành bằng tay hướng lừ thành phả Thú Đức sang Quận 1: Thao tác 
lương lự hướng từ Quận l sang thành phổ Thu Đúc." 

IV, BÃI BÒ ĐIẺM 7, ĐI ÊM 8, ĐIẺM 9, ĐIẺM 10, Đ1ÉM 11, ĐIỀM 12, 
ĐIỀM 13, ĐLẺM 14, ĐIỂM 15, Đ1ẺM 16 MỤC 33.9.4 CHƯƠNG 3 PHÀN 11 
(Lý do: thiết bị điểu khiển hệ thống chiểu sáng ATL-18RB được thay Ihé bằng 
thiết bị điều khiển chiểu sáng tự động). 

V. BỞ SUNG Đ1ÉM 4 VẢO MỤC 4.4.1.1 CHƯƠNG 4 PHÀN [1 NHU 
SAU: 

"4. Vận hành quại phá 11 lực (JLT FA-N) tại tú biến tần 
quạt PttArt Lực 
.ĨF-WB.l {37KW> 

uy p,;i 
m m m -m 

I 
- Chạy quạt theo chiều thuận (tORHARD): 

Bước ỉ: Xoay cộng tẳc irên bóng điều khiển quạt sang vj trí MAN. 
Bước 2: Nhấn nút "FORWARD"-+ đèn 4'RUN F\\r sátig^ quạt JF-E1 

đang chạy theo chiều thiiậtL 

- Chạy quạt theo chiều nghịch <RLVERSi£): 
Bước 1: Xoay cống tào irên bảng điều khiển quạt sang VỊ trí MAN, 
Bước 2: Nhấn nút "RE^RSÉ"-> đèn "RUN RHV" sáng^ quạt JF-E1 

chạy theo chiều nghích. 

- Dừng quạt phan lực: 
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Bước tị Xoay công tặc trên bỏng điểu khiển quại sang vị trí MAN. 
Bước 2: Nhấn nút *t>ỆF"đèn "ST0P" sáng dừng quạt JF-E ]. 
Cách vận hàrth tương ụr cho các quạt phàn lực (JET FAN) còn lại." 
VL BỎ SUNG MỤC 16,3.3 VÀO CHƯƠNG 16 PHÀN II NHƯ SAU: 
"16.33. Hộ thống phát thanh FM 
1. Niìuyẽn lý Hệ thống FM 
Tiếp phái lại các chươne trình phát ihanh FM kênh vov tần số 91MH2 và 

VOH tần số 95,6MHz. 
Thiết bị trong hệ thống: 
- 04 Máy phát EM. 

~ 04 Bộ chuven đổí Audio/Quang.'' 
2. Máy phát AE-MP88108: Lả loại máy phát vô tuyến AE-MP8jji;l 08 (cống 

suất cực dại lả 10W).CỎ thè thay đôi phần củng bên trong néu ihiếí bị bị hòng. 

Mốy phát AEMP88108 
3. Sơ đồ Hệ thống phái thanh FM 
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SS5 t 1 

BSt wum T3P 

[Slttlto 

""UM tuiK 

vn. BÓ SUNG MỤC ltì.4.2.9 VÀO CHƯƠNG 16 PHÀN II NHU SAU: 
"16.4.2.9, Truvồn và ngirng truyền bán tin hệ thảng phát Ihanh FM 
Trên mảy lính vận hành, vảo đường dần: D:\QuiDinh. Sẽ hiẻn thị rá tất cả 

các file cần pháu 

. ThriPC » É-ÀI^IÊỘ t 

Hvn* " * 

• Vu bin VT,< ífnh gio 

ữ ừì. eai tuar.g liHJ Tl-ong qu 1 Mun 
'• B- <r 3i tupng k»fi chí luu #iang 

» X fãế' quy dii-ih íi lu Iuli ttirsi'*3 qui hi> 

* 135 luu ìhsr 3 birq >f qii «ìi'fã 

Thư mục chửa fĩ.le truvền bán tin 
Chọn hết tất cà các file, clitk phái chuột và open (mớ) đẻ bẩL đầu phát và 

truyền file. 
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i ĩlu.PC . OATAÍ&4 ẳ fjếjir:'ii||ẩ 

HnVií 
0- 01. tahllrtq«ỵdinii 5ỈÍỬ 
» Cỉẽ dai tvjf!rrji liiu iliong quu hanrp 

# 
Ạ 01. dỄaiUiúrvỊ) han chi luu thùng 

# 
» JH, 4IC quỵ úiníti li hi luu Tl-.rin-ll I|M# 

ề> 
# trt, Isauthùrg b-srriị :«•íjfrn may 

Mở File truyền bản tin 
Vận hành hệ thổng radio phát thanh lại trong điều kiện bình thưỏng 

Phát thanh FM 
1, Tiếp phát lại các chương trinh phát thanh FM kênh vov tần số 91MHZ 

vả VOH lần Ìố 95,6MHz 
2, Các bồn Lìn được phát xoay vòng với các nội đung: 

Truntĩ lâm Quản lý diẻu hành giao Ihỏng đô thị tliỏng báo: 
- Ban LÍU phương án tố chức cho các loại xe lưu íiiỏng qua đườne hầm, 

- Ban tin các đối tượng không được phép lưu thông qua đường hầm. 

- Bàn lỉn các đối tượng hạn chế hiu [hỏng quá đường hằm. 

- Các qui định khi lưu ihône qua đường hẩm. 

- Khuyến cáo lưu thông qua đường hầm bằng xe gẳn máy," 

Conmliútiiịg fcii >111 Mbmn 

& ũ a K 0 
ũpd-n 

r~D ÍTíiH! ũrrtí, In 2IP r«!e 
I • I Copự OK gMíh 

0 Prapnliaa Aih-kLntvr 

Sh(9itf DbliíMl* vi.iUi.rHi 
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PHÀN II 
Đ1ÈLỈ CHÍNH, BÕ SƯNG MỘT SÓ NÔI DLING CỦA TẬP II QUY TRÌNH 
QUẢN LÝ, VẠN HÀNH VÀ BÃO TRÍ KẾT CẤU VÀ THIẾT BỊ ĐƯỜNG 

HẲM SỐNG SÀI GÒN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SÓ 
ISI3/QĐ-UBND NGÀY 18 THẢNG 4 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN 

DÂN THÀNH PHÓ 

L Bở SƯNG MỤC 2.2.6 VÀO CHƯƠNG 2 PHÀN 1 NHƯ SAU: 
"2.2.6. Kiêm tra thấm kết cấu đường hầm hằng thìếl bị kicm tra két cấu 

chuyên (lùng Road Sciumcrs 
1. Mục đích 
Bằng việc so sánh kểt quả kiêm tra thẩm, bán đồ thấm, tuần tra hảng ngày, 

quan trắc hàng tháng, kiểm tra hàng năm hoặc kiếm tra định kỳ gần nhất, các vị 
trí tham bắt thường có thể được phát hiện, Việc thu thập một cách 1ĨỄ11 tục, lâu dài 
các thông tin về thắm có ihè lảm thuận lợi cho việc đảnh giá nguyên nhân và xu 
hướng cùa chúng trong tương lai. 

2. Tần suất kiểm tra 
Tần suốt kiểm tra: 03 tháng/lần. 
3. Các hạng mục kiem tra 

— Trần dường hằm làn xe chạy; 

— Trần dường hầm lối thoát hiỄTTL 
4. Biện pháp kiem tra 
4.1. KiOm tra trần đưòng hầm làn xe chạy: 
a) Đối tượng ảp dụng: 

— Trần đường hầm làn xe chạy cứa phần đường hằm dìm và của phần 
đường ham đào, lấp, 

b) Nội dung kiêm tra: 
Các nội dung kiểm tra gồm: thấm nước, xuổng cấp: phấtt hóa, sự ố màu,... 

c) Phương tiện, Ihiét bị, dụng cụ: 

— Phương tiện: xe khảo sát chuyên dùng, xe tải thùng, cần trục ô lố. 
— Thiết bị: ihiếi bị kiểm tra kếi cấu chuyên dùng Roađ Scanners (bộ đo 

khoảng cách DM1, camera thường, camera nhiệt, đầu quét laser, 

— Trang bị báo hộ lao động theo quy định. 
d) Các bước thực hiện: 
Chuẩn bị, lắp đặt hệ thóng thiết bị: 



CÔNG BÁO/Số 339+340/Ngày 15-9-2024 27 

Bước ỉ: Đăng kỷ phiếu công tác, 
Bước 2: Lắp đặt Lhiết bị kiểm tra kếl cấu chuyên dừng Road Seatưiers lên xe 

kháo sál; cài dặt, hiệu chinh, kiểm tra hoạt động của các thiểt bị (bộ 
đo khoảng cách DM1, camera thường, camera [thiệt, đầu quét Laser, 

Thực hiện khảo sát: 

Bước 3: Phân luồng và trực tiếp điều liếi giao thông trên làn xe kiểm tra. 
Bước 4: Di chuyến xe khảo sái dến vị trí mái vòm cống đường hầm (điểm 

bắt đầu khảo sát); Khơi động, kiếm tra trạng thái hoạt động thiết 
lập các thông sổ ca bản của thiết bi kiểm tra kêt cấu chuyên dùng 
Rửad Scanners. 

Bước 5; Xe kháo sát di chuyển vói tốc độ 5kiWh và sứ dụng phần mềm thu 
ihập dữ liệu từ điếm đau đáu điểm cuối đường hầm (điềm kểt thúc 
khảo sát), Xe dừng han tiến hành lưu dữ liệu, 

Tháo dữ hệ thống thiết bi 
Bước 6: Di chuyền trở về vị irí tập kết 
Bước 7: Thào thiết bị kiếm tra kết cấu chuyên dùng Road Scanners khỏi xe 

khảo sát, thu dọn trang ihiái bị có liên quan, ihư dọn khu vực thao 
tác. 

Xử ỉỷ nội nỵhỉệp 
Bước 8: Thục hiện công lác nội nghiệp, xử lý dữ liệu ihu thập được, Kiẽm 

Ira, đoi chiếu với sơ đồ ihẳm (sợ đồ gốc được kiêm trữ bằng hiện 
pháp thủ công theo quy trình). Tiến hành đánh giá kết quá xử lý 
được khi ihu ihập bằng Kệ thếng vả bản đồ thẩm đưa ra đánh giá 
cơ bân ban đầu. Ghi nhận kết quả sau khi xử lý, xuất file và Liến 
hành kiểm tra đánh giá đối với các vị (rí xuất hiện hiện lượng nghi 
ngờ xảy ra hỉện tượng thẩm mới. 

42. Kicm tra trần đưòng hầm lối thoát hĩoiik 
a) Đối lượng áp dụng: Trần đường hầm (lổỉ thoảt hiẻm) phần hầm dìm và 

cùa phần đường hầm đảo, lấp. 
b) Nội dung kiểm tra: Thẩm nước, xuống cấp: phấn hóa, sự ố màu,... 
c) Phương tiện, thiết b|? dụxìg cụ: 

— Phương tiện* xe khảo sát chuyên dùng, xe tải thùng, cần trục ô tô. 

— Thiết bị: ihiểi bị kiêm tra kết cấu chuyên dùng Road Scamiers (bộ đử 
khoảng cách DM1? camera thường, camera nhiệt, đầu quét Laser, 

— Trang bị báo hộ lao động iheo quy định. 
d) Các bước thục hiện: 

Chuẩn bị, lắp đặt hệ tiĩấng thiết bị: 



28 CÔNG BÁO/Số 339+340/Ngày 15-9-2024 

Bước ỉ: Đăng ký phiếu công tác, 

Bước 2: Lắp đặt thiết bi kiêm tra kểt cấu chuyên dùng Road Scamers lên 
xe khảo sải; cài đặt, hiệu chinh, kiêm tra hoạt dộng của cảc thiết bị 
(bộ dử khoảng cách DMl, camera thường, camera nhiệt, đầu quét 
Laser, 

Bước 3: cẩu xe khảo sát lên xe tái thùng và di chuyển ra đầu đường hầm 
sát cửa của lối thoảt hiểm. 

Thực hiện kháo sát: 

Bước 4: Khơi động lại ihiết bị, kiêm tra trạng thái hoạt động thiết lập cốc 
ihông so cơ bản cùa thiếi bỊ kiêm tra kết cấu chuyên dùng Road 
Scanners, 

Bước 5; Đẩy xe kháo sál di chuyền với tốc độ 3km/h và sử đụng phần mềm 
ihu thập dừ liệu từ điểm đầu đến điềm cuối đường hầm cua lối 
thoát hiếm. Xe dừng hăn liến hành lưu dữ liệu. 

Tháo dữ hệ thống thiết bi, 

Bước 6: [ háo thiết bỊ kiểm tra kết cấu chuyên dùng Road Scamiers khỏi xe 
kháo sát, ihu dọn trang ihiêi bị có liên quan, 

Bước 7: cẩu xe kháo sảt và di chuyên trớ về vị trí tập kếl. 
Xử íỷ nội nỵhiệp 

Bước 8: Thực hiện công tác nội nghiệp, xử lý dừ liệu ihu ihập được. Kiểm 
tra, đối chiếu với sơ đồ thấm (sơ đồ gốc được kiểm tra bằng biện 
pháp thu công theữ quy trình). Tiến hành đánh giả kếl quả xứ lý 
được khi thu thập bầng hệ thong và ban đồ thấm đưa ra đánh giá 
cơ bân ban đầu. Ghi nhận kết quả sau khi xử lý, xuất fìle và liên 
hành kiểm tra đánh giá dối với các vị Irí xuất hiện hiện tượng nghi 
ngờ xảy ra hiện tượng thẩm mới." 

II. Bỏ SUNG MỤC 2.2.4 VÀO CHƯƠNG 1 PHÀN n NHƯ SAU: 
"2,2.4. Sứa chữa tù thiết bị tháp thông gió phía Đũng và tòa nhà I rung tâm 

1. Tẩn suất; khi có hư hóng. 
2. Phương tiện, ihiát b[. (lụrig cụ, vật liệu: 

— Trang bị bào hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 

— Thiết bi: mảy bộ đảm, máy hút bụi, máy nén khí, thiết bi đo chuyên 
dùng.„; 

— Dụng cụ: bút ihứ điện trung thế, dây ũểp địa 3 pha di động, gãng lay và 
ủng cách điện trung the, bút ihứ điện hạ thế, dồng hồ ampe kim, dụng cụ tháo lap; 

— Vật liệu: khãn sạch, cồn công nghiệp, giẻ lau, vật liệu khác. 
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3. Các bước thục hiện: 
Bước ĩ: Đăng kỷ phiếu công tác. 
Bước 2,ằ Di chuyền đán noi làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bao an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cổ: dây cấp nguồn, máy cắt, dao 

cách ly, MCCB, MCB, Rơ le, cần chì. bộ điều khiến, bộ cảm biến, 

Bước 5: Khắc phục sự cổ hư hòng. 
Bước 6: Kiểm tra đưa vào vận hành. 
Bước 7: Thu dọn vật Iư, dụng cụ, kết thúc công việc, Tống hợp, bảo cáo,1' 
m. BÓ SUNG MỤC 2.3.4 VÀO CHƯƠNG 2 PHÀN II NHƯ SAU: 
ÍL2.3.4. Sửa chữa tú thict bị tháp (hông gió phía Tây 
1. Tầu suốt: khi có hư hửng. 
2. Phương tiện, Ihiểt bị, dụng cụ, vật liệu: 

— Trang bị bảo hộ lao động theo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi ữông; 

— Thiết bị: máy bộ đàm, máy hút bụi, máy nén khí, thiết bị đo chuyên dùng; 

— Dựng cụ: bủt thừ điện trung the, dây tiep địa 3 pha di dộng, gãrig tay vả 
ủng cách điện trung thi, bút ihứ điện hạ thế, đồng hả ampe kìm, dụng cụ tháo lắp; 

— Vật liệu: khãn sạch, cồn công nghiệp, giẻ lau, vật liệu khác. 
3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ,ẫ Đăng kỷ phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyên đển nơi làm việc. 
Bước 3: Thực hiện công tác đám bao an toàn, vệ sinh lao động, 
Bước 4: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cố: dây cấp nguồn, mảy cát, dao 

cách ly, MCCB, MCB, Rơ le, cầu chì, bộ điều khiển, bộ cảm biến, 

Bước 5,ẫ Khắc phục sự cố hư hỏng. 
Bước 6; Kiêm tra đưa vào vận hành, 

Bước 7: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kểt thúc công việc, Tổng hợp, báo cáo," 
IV. BÓ SUNG MỤC 2.4.3 VÀO CHƯƠNG 2 PHẰN II NHƯ SAU: 
"2,43, Sứa chữa ắc quy 
1. Tầu suất: khi có hư hong, 
2. Phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật liệu: 
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— Trang bị báo hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện* xe phục vụ ihi côdg; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, máy húi bụi, máy nén khí, ihiểt bị đủ chuyên dùng; 

— Dụng cụ: bút ihứ điện hạ thế, đồng hồ ampe kìm, dụng cụ tháo lẳp, .. 
— Vật liệu: tiưúc cất, gié lau, mỡ chì, vật liệu khác. 
3, Các bước thục hiện: 
Bước 1; Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc. 
Bước 3: Thực hiệu công tác đam bao an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cổ: cáp kết nối cảc đầu cực, các 

đầu cực, dung dịch điện phân, vo bình biểd dạng, không Lích trữ 
điện... 

Bước 5: Khắc phục sự cố hư hóng, 
Bước 6: Kiêm tra đưa vào vận hành. 
Bước 7: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kểt thúc công việc. Tổng hợp, báo cáo." 
V. BÒ SUNG MỤC 2.5.3 VÀO CHƯƠNG 2 PHẦN II NHƯ SAU: 
"2.53. Sứa chữa mảy phát điện 
1. Tằn suất: Khi có hư hửng, 
2. Phương tiện, Ihiết bị, (lụng cụ, vật liệu: 

— Trang bị báo hộ lao động iheo quy định; 
— Phương liện: xe phục vụ thi cõng; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, máy húi bụi, máy nén khí, thiết bị đủ chuyên dùng; 

— Dụng cụ: đồng hồ íimpe kìm, thiếi bi đo cách điện Megaohm. bộ đồ nghề 
cơ khí, 

— Vật liệu: khãn sạch, gié lau, dầu diesel, mỡ, vậi liệu khác. 
3. Các bước thục hiện: 
Bước 1: Đăng kỷ phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc. 
Bước 3: Thực hiện công tác đam bảo an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cổ: bộ điều khiển, đường ống 

cấp dầu, các bộ lọc, bơm dầu, két nước lảm mát, ắc quỵ, bộ sạc ac 
quy, dây curoa, vô mảy phải, chẽnh Jệch điện áp, tiếng kêu bất 
thường.., 

Bước 5: Khắc phục sự cố hư háng. 
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Bước 6: Kiềm tra đưa vào vận hành. 
Bước 7: [ hu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc. Tồng hợp, báo cảo." 
VI. BÒ SUNG MỤC 2.63 VÀO CHƯƠNG ly PHÀN 11 NHƯ SAU: 
"2.6.3. Sửa chữa UPS 
1. Tần suất: Khi có hư hỏng. 
2. Phương tiện, ihiểt b[? dụng cụ, vật liệu: 

— Trang bị bào hộ [ao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bị: máy bộ đàm, máy hút bụi, ihíếi bị đo chuyên đùng,.. 

— Dụng cụ: đảng hồ ampe kìm, dụng cụ tháo lẳp, .. 
— Vật liệu: khăn sạch, gié lau, cồn công nghiệp> vật liệu khác. 
3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ: Đăng kỷ phiéu công tác. 
Bước 2: Di chuyền đểtt nơí làm việc. 
Bước 3: Thực hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cố: bo điều khiển, màn hình 

điều khiển, đèn hiên thị, bộ chuyển đũi nguồn điện, ac quy, dây 
cấp nguồn, dây tín hiệu, MCB, 

Bước 5: Khắc phục sự cổ hư hóng. 
Bước 6: Kiểm tra đưa vào vận hành, 
Bước 7: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kái thúc công việc. Tổng hợp, báo cảo." 
vn. BỎ SUNG MỤC 2.7.3 VÀO CHƯƠNG 2 PHÀN n NHƯ SAU: 
"2.7.3. Sửa chữa thang cáp 
1. Tần suất: Khi có hư hỏng. 
2. Phương tiện, thiết bị, (lụng cụ, vật liệu: 
— Trang bị bảo hộ [ao động theo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ (hi công; 

— Thiết bị: máy bộ đàm; 

— Dụng cụ; dụng cụ tháo lắp; 

— Vật liệu: gie lau, vật liệu khác. 
3. Các bước thục hiện: 
Bước ỉ: Đăng kỷ phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyền đen nơi làm việc. 
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Bước 3: Thục hiện công tác đám bao an toàn, vệ sinh lao dộng, 

Bước 4: Phân luồng đám bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp 
điều tiêt giao Ihông tại hai đầu khư vực sủa chữa trước khi làm 
việc. 

Bước 5: Thực hiện công tác đám bao an toàn, vệ sinh lao dộng, 

Bước 6: Kiểm tra lìm nguyên nhân gây ra hư hông: biến dạng thang cáp, 
bu lông, gá dỡ thang cáp, 

Bước 7: Khắc phục sự cố hư hòng, 

Bước 8: Kiêm tra đưa vảo vận hành 

Bước 9: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc, Tổng hợp, báo cảo," 

VQL Bỏ SUNG MỤC 2.8.3 VÀO CHƯƠNG 2 PHẦN n NHƯ SAU: 
"2,8.3, Sứa chữa DC Source 

1. Tẩn suất: Khi cỏ hư hòng. 

2. Phương tiện, ihiết bị, dụng cụ, vật liệu: 

- Trang bi bào hộ lao động iheo quy định; 

- Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

- Thiết bị: máy bộ đàm, máy hút bụi, thiết bị đo chuyên đùng, 

- Dụng cụ: bủt thử điện, chồi panxo, dồng hồ ampe kìm; 

- Vật liệu: gié lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 
3. Các bước (hục hiện: 

Bước ỉ; Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến noi làm việc. 

Bước 3: Thực hiện công tác đám bao an toàn, vệ sinh lao dộng. 
Bước 4: Tắt bộ nạp, đợi khoáng vải phút và kiểm tra điện thế một chiều ở 

tụ điện lả zero. 

Bước 5: Đo đạc tim nguyên nhân gây ra sự cố: dây cấp nguồn, dây Ưn hiệu, 
MCCB, MCB, bo diều khiển, bộ chuyên đổi điện áp, vô tù, ... 

Bước 6: Khắc phục sợ cổ hư hòng. 
Bước 7: Kiêm tra đưa vào vận hành. 

Bước S: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kểt thúc công việc. Tông hợp, báo cáo." 
IX. ĐIÈLÍ CHINH MỤC 3.1.2 VÀ BÕ SUNG MỤC 3.1.3 VÀO 

CHƯƠNG 3 PHÀN II NHƯ SAU: 
1. Điều chinh Mục3J ế 2  Chương3 Phần II nhu*sau: 

"3X2, Báo dưõng đèn chií'11 sáng đưòng hầm 
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1. Vị tri: Trong đường hầm từ lý trình km 0+480 dến lý trình km 1+570. 

2. Số lượng: 446 bộ. 

3. Tần suất: 03 tháng/lẩn. 
4. Phương tiện, ihiát bì, đụng cụ, vật liệu: 

— Phương tiện: 01 xe chở nhân viên, 01 xe nâng chuyên dùng; 

— Trang bi bảo hộ lao động iheo quy định; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, máy nén khí,. 

— Dụng cụ: dồng hồ ampe kìm, máy xìt nước áp lục cao; 

— Vật liệu: gié lau, khăn sạch, cana, xà phòng, cồn công nghiệp. 

5. Các bước thục hiện công việc: 

Bước I; tìãng ký phiếu công tác. 

Bước 2: Di chuyển đán nơi làm việc. 
Bước 3: Thực hiện công tác đam báo an toàn, vệ sinh lao động, 
Bước 4: Phân luồng đám bảo an toàn giao ihông bàng rào chắn và trực tiếp 

điều tiết giao Ihỏng tại hai đầu khu vực sửa chữa trước khi lảm 
việc. 

Bước 5: Điều khiển xe chuyên dùng, đưa nhân viên lên độ cao thích hợp, 
Bước 6: Mớ nắp báo vệ bộ đèn, 

Bước 7: Kiểm tra tỉnh trạng hoạt động cùa bộ đèn, 
Bước 8: Dùng máy xịt nước áp lực cao đế vệ sinh bên ngoải bộ dèn. Dùng 

chối panxo, bình xịt hơi bóp tay, máy nén khí, vệ sinh bên trong 
bộ dèn. 

Bước 9: Sử dụng dung dịch xả phòng và vái mềm để vệ sinh sạch bộ đèn. 

Bước 10: Lau khô bộ đèn và bộ pin bàng vải mềm, sau đó dùng cana đảnh 
hóng bề mặt bộ dèn. 

Bước lì: Lẳp nắp bao vệ bộ đèn. 
Bước 12: Kiểm tra đưa vào vận hành. 

Bước 13: Thu dọn vật tạ, dưng cụ, di chuyền về vị trí lâp kết, kết thúc công 
việc. Tồng hợp, báo cảo các hư hỏng nếu có." 

2. BỔ sung mục 3.13 vào CtiLTOìig3 như sau: 
"3.1.3. Sửa chữa đèn chiểu sáng đưòng hầm 

1. Tần suất Khi có hư hóng. 
ĩ. Phương tiện, ihiết bì, đụng cụ, vật liệu: 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 
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— Trang bi bao hộ laữ động Lheo quy (lịnh; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, mảy nén khí,.,,; 

— Dụng cụ: bút thứ điện, đồng hồ ampe kim, .. 

— Vật liệu: giẻ lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, xà phòng, cana, vật liệu 
khác. - -

3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ: Đăng kỷ phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc. 

Bước 3: Thục hiện công tốc đám bảo an toàn, vệ sinh lao dộng, 
Bước 4: Phân luồng đám bảo an toàn giao thông bằng rào chắn vả trực tiểp 

điều ũết giao thông tại hai đầu khu vục sửa chữa trước khi làm 
việc. 

Bước 5: Mớ nắp báo vệ bộ đ&n, 
Bước 6: Sư dụng chồi panxo, bình xịt hơi bóp tay, máy nén khí, vệ sinh bên 

trong bộ đèn, 
Bước 7: Đo đạc tim nguyên nhân gây ra sự cố: bộ điều khiến, bộ cấp nguồn, 

vò đèn, kính đèn, bóng đèn, dầy dẫn,... 
Bước 8: Khác phục sự cổ hu hòng, 

Bước 9: Lắp nẳp bao vệ bộ đèn. 
Bước 10: Kiểm tra đưa vào vận hành. 
Bước 11: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc cồng việc. Tồng hợp, báo cáo," 

X. Bỏ SUNG MỤC 3.2.3 VÀO CHƯƠNG 3 PHÀN n NHƯ SAU: 
"3.2-3. Sửa chữa đèn chiếu sáng lối  thoát hiểm 
1. Tần suất: Khi cỏ hư hòng. 
2. Phương tiện, Ihiát bỊ. dụng cụ, vật liệu: 

— Trang bị bao hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bị: máy bộ đàm, máy nén khí, 

— Dụng cụ: bút thứ diện, đồng hồ ampe kim, .. 

— Vật liệu: gié lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, xà phòng, cana, vật liệu 
k h á c .  . . .  

3. Các bước thục hiện: 

Bước ỉ: Đăng ký phiếu công lác. 
Bước ỉ; Di chuyển đến nơi làm việc. 
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Bước 2: Thực hiện công lác đảm bảo an loàn, vệ sinh lao động. 

Bước 3: Mở nẳp báo vệ bộ đèn. 
Bước 4: Sử dụng chồi panxo, bỉnh xịt hơi bóp lay, máy nén khí, vệ sinh bẻti 

trong bộ đèn, 

Bước 5: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cố: bộ cấp nguồn, vò đèn, bóng 
đèn, kính đèn, dây dẫn, ... 

Bước 6: Khắc phục sự cố hư hỏng. 
Bước 7: Lắp nắp bảo VỆ bộ đèn. 

Bước 8: Kiểm tra đua vảo vận hành. 
Bước 9: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo." 

XL BỎ SUNG MỤC 3.3.3 VÀO CHƯƠNG 3 PHÀN II NHƯ SAU: 
"333. Sửa chữa đèn chỉ dẫn thoát hiểm 
1. Tẩn suất: Khi có hư hòng. 

2. Phương tiện, ihiát bị, dụng cụ, vật liệu: 

— Trang bị bao hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, máy nén khí,..,; 

— Dụng cụ: bứt thư điện, đồng hồ ampe kim, ...; 

— Vật liệu: giẽ lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, xà phòng, cana, vật liệu 
khác. 

3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ: Đăng kỷ phiếu công tác. 

Bước 2: Di chuyền đến nơi lâm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đảm bảo an loàn, VỆ sinh lao động, 

Bước 4: Phàn luồng đám bảo an toàn giao thống bàng rào chắn và trực tiếp 
điều Liết giao Ihông tại hai đầu khu vực sửa chữa trước khi lảm 
việc. 

Bước 5: Mớ nắp báo vệ bộ đèn, 
Bước 6: Sư dụng chũi panxo, bình xịt hơi bóp tay, máy nén khí, vệ sinh bẻn 

trong bộ đèn, 
Bước 7: Đo đạc tim nguyên nhân gây ra sự cố: bộ điều khiển, bộ cấp nguồn, 

vỏ đèn, bóng đèn, kính đèn, dây dẫn, pin đèn... 
Bước 8: Khắc phục sự cổ hư hóng, 

Bước 9: Lắp nắp bao vệ bộ đèn. 
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Bước ỉ ở: Kiêm tra đưa vào vận hành, 

Bước ỉ ỉ: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kểt thúc công việc. Tống hợp, báo cáo." 
m ĐEỀU CHỈNH MỤC 3.4.2 VÀ Bỏ SUNG MỤC 3.4 J VÀO CHƯƠNG 

3 PHẦN n NHƯ SAU: 
I. Điều chỉnh Mục 3,4,2 Chưtrng 3 Phần II như sau: 
"3,4,2. Bảo dư^ng đèn chìeu sáng ngày 

1. Vị trí: Trong đường hầm từ lý trinh km 0+480 dến lý trình km ] +570. 
2. Số lượng: 226 bộ. 

3. Tẩn suất: 03 tháng/lần. 
4. Phương tiện, ihiểt bị, đụng cụ, vật liệu: 

— Trang bi bào hộ lao động theo quy định; 

— Phương tiện: 01 xe chở nhân viên, 01 xe nâng chuyên dùng; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, máy nén khí, 

— Dụng cụ: đồng hà Eimpe kìm, mảy xịt nước áp lực cao; 

— Vật liệu: gié lau. khăn sạch, canạ, xả phòng, cồn công nghiệp. 

5. Các bước thục hiện công việc: 
Bước I; Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến nơi lảm việc. 

Bước 3: Thục hiện cồng tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Phân luổtig đám bảo an loàn giao thông bàng rào chắn vả trực tiếp 

điều Liêt giao Ihông tại hai đầu khu vực sửa chữa irước khi lảm 
việc. 

Bước 5: Điều khián xe chuyên dùng, đưa nhân viên lên độ cao thích hợp, 
Bước 6: Mớ nắp báo vệ bộ đèn, 

Bước 7: Kiêm tra tình trạng hoạt động cùa bộ đèn, 
Bước 8: Dùng máy xịt nước áp lực để vệ sinh bèn ngoài bộ đèn, Dùng chồi 

panxo, bỉnh xịt hơi bốp tay, mảy nén khỉ, vệ sinh bên trong bộ đèn, 

Bước 9: Sứ dụng dung dịch xả phòng và vái mềm đá vệ sinh sạch bộ đèn. 
Bước 10: Lau khô bộ đèn bằng vải mềm, sau dó dùng cana đánh bủng bề 

mặt bộ đèn, 
tì ước 11; Lắp nẳp bao vệ bộ đèn, 

Bước 12: Kiêm tra đưa vào vận hành. 
Bước ỉ3: Thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí lập kết, kết ihúc công 

việc. Tông hợp, báo cáo các hư hỏng tiểu có," 
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2. BỔ sung Mục 3.43 vào Chưong 3 Phần 1] Iihư sau: 

"3,43. Sừỉi chừa đèn chiểu sáng ngày 

1. Tần suất: Khi có hư hông. 
2. Phương tiện, ihiết bỊf dụng cụ, vật liệu: 

— Trang bi bảo hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, máy nén khí, 

— Dựng cụ: bút ihứ diện, đồng hồ ampe kìm, .. 

— Vật liệu: giẻ lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, xà phòng, cana, vật liệu 
k h á c .  . . .  

3. Các bước thực hiện: 

Bước ĩ: Đăng kỷ phiếu công tác. 
Bước 2; Di chuyển đến nơi lâm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao dộng, 

Bước 4: Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rảo chắn và trực tiếp 
điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực sửa chữa trước khi làm 
việc. 

Bước 5: Mớ nắp báo vệ bộ đèn. 

Bước 6: Sử dạng chổi panxo, binh ?ụt hơi bóp tay (máy nén khí), vệ sinh 
bên trong bộ đèn, 

Bước 7: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cố: bộ điều khiển, bộ cấp nguồn, 
Vỏ đèn, bỏng đèn, kính đèn, dây dẫn, 

Bước 8: Khắc phục sự cổ hư hỏng, 
Bước 9: Lắp nẳp báo vệ bộ đèn, 

Bước lờ: Kiêm tra đưa vảo vận hành. 

Bước ỉ ì: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc, Tống hợp, báo cáo," 
xm ĐIÈU CHỈNH MỤC 3.5.2 VÀ BÕ SUNG MỤC 3.5.3 VÀO CHƯƠNG 

3 PHÀN n NHƯ SAU: 
1. Điều chinh Mục 3ế5.2 Chuong 3 Phần II như sau: 

"3,5-2 Báo (lirõng đèn chiểu sáng khán cáp 
1. Vị tri: Trong đường hầm từ lý trình Km 0+480 đán lý trình Kml+570. 

2. Số lượng: 114 bộ, 

3. Tần suất: 03 thảng/lần. 

4. Phương tiện, ihiết bỊf dụng cụ, vật liệu: 
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— Trang bị bào hộ lao động iheo quy định. 

— Phương tiện: 01 xe chơ nhân viên, 01 xe nâng chuyên dùng. 

— Thiết bị: máy bộ đảm, máy nén khí, .... 

— Dụng cụ: dồng hà ampe kìm, mảy xịt nước áp lực cao, 

— Vật liệu: gié lau, khăn sạch, cana, xà phòng, con công nghiệp, 

5. Các bước thực hiện công việc: 
Bước 1; tìãng kỷ phiếu công tác. 

Bước 2: Di chuyền đến 11ƠÍ làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đâm báo an toàn, vệ sinh lao động, 

Bước 4: Phân luồng đảm bảo an toàn giao Lhông bằng rào chắn vả trực liếp 
điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực bảo dưỡng trước khi làm 
việc. 

Bước 5: Điều khiển xe chuyên dùng, đưa nhân viên LẾn độ cao thích hợp, 
Bước 6: Mớ nắp báo vệ bộ đèn, 

Bước 7: Kiêm tra tỉnh trạng hoạt động cùa bộ đèn và bộ pin. 

Bước 8: Dùng máy xịt nuớc áp lực cao để vệ sinh bên ngoải bộ đèn. Dùng 
chổi panxo, bình xịt hơi bóp tay, máy nén khỉ,, vệ sinh bên trong 
bộ đèn. 

Bước 9: Sử dụng dung dịch xả phòng và vái mềm để vệ sinh sạch bộ đèn. 
Bước 10: Lau khó bộ đèn và bộ pin bằng vài mềm, sau dó dụng cana đánh 

bóng bề mặt bộ đèn, bộ pin. 
Bước 11: Lắp nẳp bảo vệ bộ đèn. 

Bước 12: Kiêm tra đưa vào vận hành. 
Bước 13: Thu dọn vậl tư, đụng cụ, di chuyển về vị trí lập kết. kết thủc công 

việc. Tong hợp, bảo cáo các hư hỏng nếu có," 
2, BỐ sung Mục 3.5.3 vào Chpững3 Phần [1 nhir sau: 
"3.5.3. Sửa chữa đèn chiếu sáng khan cấp 

1. Tần suất: K.hì có hư hòng. 
2, Phương tiện, thiết b[? dụng cụ, vặt liệu: 

— Trang bị bao hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, máy nén khí; 

— Dụng cụ: bút ihứ diện, đồng hồ ampe kim; 

— Vật liệu: gie lau, khãn sạch, cồn công nghiệp, xà phòng, cana, vật liệu 
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khác. 

3, Các bước thực hiện: 
Bước ỉ; Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc. 

Bước 3: Thực hiện công tác đám báo an toàn, vệ sinh lao động, 
Bước 4: Phân luồng đâm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp 

điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực sửa chữa truóc khi làm 
việc. 

Bước 5: Mớ nắp bảo vệ bộ đèn. 
Bước 6; Sứ dụng chôì ponxo, binh xịt hơi bóp tay (máy nén khí), vệ sinh 

bỄn trong bộ đèn. 
Bước 7: Đo đạc tìm nẹuyẽn nhàn gây ra sự cố: bộ điều khiển, bộ cấp nguồn, 

Vỏ đèn, bỏng đèn, kính đèn, dây dẫn, ... 

Bước 8: Khác phục sự cổ hư hóng, 
Bước 9,ẳ Lắp nẳp bào vệ bộ đèn, 

Bước 10: Kiềm tra đưa vào vận hành. 
Bước 11: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kái ihúc cống việc. Tồng hợp, báo cáo." 

XIV. BÕ SUNG MỤC 3.63 VÀO CHƯƠNG 3 PHÀN II NHƯ SAU; 
"3.63. Sửa chữa gá đèn chiếu sáng 
1. Tần suất: Khi cỏ hư hòng, 
2. Phương tiện, thiết b|f dụng cụ, vậl liệu: 

- Trang bị bảo hộ lao động iheo quy định; 

- Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

- Thiết bị: máy bộ đàm; 

- Dụng cụ: bút ihứ điện, đồng hồ ampe kim, dụng cụ tháo lắp; 

- Vật liệu: gié lau, khăn sạch, vật liệu khác. 
3. Các bước thực hiện: 

Bước ĩ: Đăng kỷ phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc. 

Bước 3: Thực hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao động, 
Bước 4: Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bàng rào chắn và trực liếp 

điều Liẻt giao thông lại hai đầu khu vực sửa chữa Lrước khi làm 
việc. 

Bước 5,ẳ Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cố: biến dạng gả đèn, ốc vít, bu 
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lông, 

Bước 6: Khắc phục sự cổ hư hóng, 
Bước 7: Kiêm tra đưa vào vận hành. 
Bước 8: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo," 

XV. BÓ SUNG MỤC 3.7J VÀO CHƯƠNG 3 PHÀM 11 NHƯ SAU: 
"3.73. Sửa chữa đèn chiếu sáng điròng dẫn 

1. Tần suất: Khi có hư hông. 
2. Phương tiện, ihiát bì, dụng cụ, vật liệu: 

— Trang bi bảo hộ lao động iheo qụy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, 

— Dụng cụ: bút ihứ điện, đồng hồ ampe kim, 

— Vật liệu: gié lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, xả phòng, cana, vật liệu 
k h á c .  . . .  

3. Các bước thực hiện: 

Bước I; Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến nơí làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sình lao động. 

Bước 4: Phân luồng đảm bảo an (oản giao thông bằng rào chắn và trực tiếp 
điều Liál giao thông lại hai đầu khu vực sửa chữa trước khi làm 
việc. 

Bước 5: Mơ nắp báo vệ bộ đèn, 

Bước 6: Sứ dụng chối panxo, binh xịt hơi bóp tay (máy nén khí), vệ sinh 
bèn trong bộ đèn. 

Bước 7: tìo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cố: bộ điều khiển, bộ cáp nguồn, 
Vỏ dèn, bóng đèn, kính đèn, dây dần, ... 

Bước 8: Khắc phục sự cổ hư hỏng, 

Bước 9: Lắp nẳp bào vệ bộ đèn, 
Bước 10: Kiêm tra đưa vảo vận hành. 

Bước ỉ ì: Thu dọn vật tư, dụng cụ, két thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo," 
XVL BÒ SUNG MỤC 3.8.4 VÀO CHƯƠNG 3 PHÀN II NHƯ SAU: 

"3.8.4. Sửa chữa cảm biến chiếu sáng 
1. Tần suất: Khi có hư hòng. 
2. Phương tiện, ihiết bì, dụng cụ, vật liệu: 
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- Trang bi bảo hộ lao động iheo quy định; 

- Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

- Thiết bị: máy bộ đàm, 

- Dụng cụ: bút ihứ diện, đồng hồ ampe kim, .. 
- Vật liệu: giẻ lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, nước xịt kính, bóng công 

nghiệp, vật liệu khác. 
3, Cốc bước thục hiện: 

Bước ỉ: Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến nơi lâm việc. 
Bước 3: Thực hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực liếp 

điều tiểl giao thông tại hai đầu khu vục sửa chữa truổc khi làm 
việc. 

Bước 5: Mơ nắp báo vệ cam biển ảnh sảng. 
Bước 6: Sứ dụng chối panxo, binh xịt hơi bóp tay (mây nén khí), vệ sinh 

bèn trong bộ đèn, 
Bước 7: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cố: bo điều khiển, dây nguồn, 

dây tín hiệu, kính, vỏ cam biển, bộ chuyển đối quang điện, .... 
Bước 8: Khắc phục sự cố hư hóng, 
Bước 9: Lắp nắp bảo vệ cam biến ánh sáng, 
Bước 10: Kiểm tra đưa vào vận hành, 
Bước ỉ ỉ: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc, Tổng hợp, báo cáo.™ 

XVII. ĐIỀU CHỈNH MỤC 3.9 VÀ BỞ SUNG MỤC 3.9.4 VÀO 
CHƯƠNG 3 PHÀN II NHU SAU: 

1. Điều chỉnlL Mục 3.9 ChiĩOíig 3 Phần II nhir sau: 
"3.9. Bộ điều khien chiếu sáng tự dộng 
3.9.1 Kiểm tra bộ điều khicn chiếu sáng tự động 

1. Vị trí: Tầng 2 tháp thông gió phía Đông. 
1. Số krợitg: 01 bộ. 

3. Tần suất: 01 thảng/lần. 
4. Phương tiện, thiát bị, dụng cụ phục vụ công tác kiêm tra: 

- Trang bị bao hộ: theo quy định. 

5. Cốc bước thục hiện công tác kiêm tra: 
- Kiềm tra quan sải vỏ và sơn bên ngoài; 
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- Kiềm tra chế độ vận hành Auto, Manual hay Simulate ATL; 

— Các dấu hiệu bất thường. 

3.9.2. Vệ siiih bộ diều khìcn chiếu sáng tự dộng 
1. Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. 
2. Phương tiện, Ihíểl bìf dụng cụ phục vụ công tác vệ sinh: 

- Trang bi bảo hộ lao động iheo quy định; 

- Thiết bị: máy nén khí, mảy bộ đàm, máy sấy, .. 

- Dụng cụ: bút ihứ điện, chổi panxo, 

— Vật liệu: Gié lau, cồn công nghiệp, vật liệu khác, 
3. Các bước thực hiện công tấc vệ sinh: 
tì ước ỉ: tìăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyền đến nơi làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đam bao an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Sư dụng mắi thường đê kiểm tra tình trạng bên ngoải cùa thiết bị, 
Bước 5: Cô lập nguồn điện, 
Bước 6,ẩ Dùng chỗì panxo quét các tiếp điếm bám bụi. 
Bước 7: Dùng máy nén khí Lhối bụi các tiếp điểm, các đầu dây cắm tín hiệu. 

Bước 8: Dùng khân thấm cồn công nghiệp đê lau vệ sinh vỏ bên ngoài thiết 
bị. -

Bước 9: Dùng máy sấy sấy khỏ thiết bị-
Bước 10: Tải lập nguồn điện. 
Bước ỉ ỉ: Kiểm tra đưa vảo vận hành, 
Bước ỉ2: Thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyền về vị trí tập kết, kết thúc công 

việc. Tong hợp, bảo cáo cốc hư hỏng nếu có, 
3.9.3. Sửa chữa bộ điều khicn chiếu sáng lự động 
1. Tần suất: Khi có hư hòng. 
2. Phương tiện, ihiếl b[? dụng cụ, vật liệu: 
- Trang bi báo hộ lao động iheo quy định; 

— Thiết bị: máy bộ đàm, 

— Dụng cụ: bút ihứ diện, đồng hồ ampe kìm; 

— Vật liệu: gié lau, khãn sạch, cồn công nghiệp, nước xịt kính, bóng công 
nghiệp, vậl liệu khác. 

3. Các bước thực hiện: 



CÔNG BÁO/Số 339+340/Ngày 15-9-2024 43 

Bước 1: tìãng kỷ phiếu công tác. 

Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đảm báo an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cố: bo điều khiển, màn hình 

hiên thí, đèn hiên ihị, dây nguồn, cầu chì, bộ ihu nhận tín hiệu, ... 
Bước 5: Khác phục sự cổ hu hòng, 
Bước 6,ễ Kiểm tra đưa vào vận hành. 
Bước 7: Thu dọn vật lư, dụng cụ, di chuyển về vị trí lập kết, kết thúc công 

việc. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có." 
2. BỒ sung Mục 3.9.4 vào Chdtmg 3 Phần II như sau: 

"3-9.4. Sửa chữa đèn ehicu sáng tháp thũng gió 
1. Tẩn suất: Khi cỏ hư hông. 
2. Phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật liệu: 

— Trang bi bao hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thí công; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, mảy nén khí, 

— Dụng cụ: bút thứ điện, dàn giảo, đồng hả ampe kim, 

— Vật liệu: gié lau, khăn sạch, côn công nghiệp, vật liệu khác. 

3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ: tìãng kỷ phỉếu công tác. 

Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao động, 

Bước 4: Mớ nắp báo vệ bộ đèn, 
Bước 5: Sư dụng chồi panxo, bình xịt hơí bóp tay, máy nén khí, vệ sinh bêu 

trong bộ đèn, 
Bước 6: Đo đạc Lim nguyên nhân gây ra sự cố: bộ cấp nguồn, vo đèn, bóng 

đèn, kính đèn, dây dẫn, 

Bước 7: Khác pliục sự cố hu hóng, 
Bước 8: Lằp nẳp bảo vệ bộ đèn. 

Bước Ọ; Kiểm tra đưa vào vận hành. 
Bước ỈO: Thu dọn vậi tư, dụng cụ, kái thúc công việc. Tống hợp, báo cáo." 

xvra. Bõ SUNG CHƯƠNG 9 VÀO PHÀN ra NHƯ SAU: 
"CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG CẢNH BÁO 
9.1. Hệ thống cảnh báo 
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— Vị trí lắp đặt: Đầu đường hầm Quận 1 và thành phố Thu Đức. 

— Số lượng: bao gồm 06 hộp đấu nổi nguồn, 02 tù điều khiển, 02 chuông 
điện 220V 6 inch, 06 bộ đèn chớp, 04 bộ cảm biến hồng ngoại. 

9.1.1. Kiểm tra hệ thống cảnh báo 
1. Tầu suất (hực hiện công tác kiếm tra: 1 tuần / một lần. 

2. Phương tiện, ihíết bị, dụng cụ phục vụ công lác kiểm tra: 

— Phương tiện: xe chơ nhân viên, xe nâng chuyên dùng (khi cần ihiết); 

— Thiết bị: Máy bộ đảm; 

— Trang bi bào hộ: theo quy định, 

3. Các hạng mục kiêm tra: 
— Kiêm tra tình trạng bèn ngoải, lỉnh trạng hoạt động của bộ cảm biến hồng 

ngoại, chuông điện, bộ đèn chớp; 

— Kiểm tra tỉnh trạng bên ngoài hộp đấu nối nguồn, tủ điều khiển; 

— Kiêm tra cáp tín hiệu> dây dẫn tủ điều khiển. 
9.1.2. VỆ sinh hệ thống cành báo 

1. Tầu suất thực hiện: 01 tháng/lần. 
2. Phương tiện, ihiểt bị, dụng cụ phục vụ công lác vệ sinh: 

— Trang bi bảo hộ lao động iheo qụy định; 

— Phương tiện: xe chớ nhàn viên, xe nâng chuyên dùng; 

— Thiết bị: máy nén khỉ, máy sẩy, máy bộ đảm, máy phải điện; 

— Dụng cụ: bút ihư điện, đồng hồ ampe kìm; 

— Vật liệu: Gié lau, khãn sạch, cồn công nghiệp, bòng công nghiệp, xả 
phòng, nước xịt kính, vật liệu khác. 

3. Các bước thục hiện công tác vệ sinh: 
Bước ỉ: Đăng kỷ phiếu công tảc. 

Bước 2: Di chuyển đến 11ƠÍ làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao động, 

Bước 4: Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rảo chắn và trục tiếp 
điều tiẻt giao thông tại hai đầu khu vực vệ sinh trước khi làm việc, 

Bước 5: Cô lập nguồn cung cắp cho thiết bị, 

Bước 6: Dùng chổi panxo, máy nén khí vệ sinh tiểp điêm bám bụi-
Bước 7: Dùng giè thấm cồn công nghiệp lau chùi bên ngoài thiết bị. 

Bước 8: Dùng máy sấy sấy khô thiểt bị. 
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Bước 9: Tải lập nguồn cung cấp cho ihiết bị. 

Bước 10: Kiêm tra đưa vảo vận hành, 
Bước ỉ ì: [ hu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết, kết thúc công 

việc. Tông hợp, báo cáo các hư hỗng nếu cỏ. 

9.1.3. Sứa chữa hệ thống cánh báo 
1. Tần suất: Khi cỗ hư hông 

2. Phương tiện, ihiết bị, dụng cụ, vật liệu: 

— Trang bi bao hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ ihi cồng; 

— Thiết bị: máy nén khỉ, máy sẩy, máy bộ đảm, máy phải điện, 

— Dụng cụ: bút thứ diện, đồng hồ ampe kìm,... ; 

— Vật liệu: giẻ lau, khãn sạch, cồn công nghiệp, bỏng công nghiệp, xả 
phòng, nước xịt kính, vật liệu khảc. 

3. Các bước ihực hiện: 

Bước ỉ: Đăng ký phiếu công tác. 

Bước 2; Di chuyển đến nơi lâm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn vả trực tiếp 

điều tiết giao Ihông tại hai đầu khư vực sửa chữa trước khi làm 
việc. 

Bước 5; Cô lập nguồn cung cấp cho thiết bị, 

Bước 6: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cố: domino, dây dẫn, cáp tín 
hiệu, panel kêt nổi, ... 

Bước 7: Khác phục sự cố hư hòng. 

Bước 8: Tải lập nguồn cung cấp cho ihiết bị. 
Bước 9: Kiêm tra đưa vảo vận hành. 
Bước 10: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thức công việc, Tống hợp, báo cáo." 

XIX. Bỏ SUNG MỤC 3.6.5, MỤC 3.6.6, MỤC 3.6.7, MỤC 3.6.8 VÀ 
MỤC 3.6.9 VÀO CHƯƠNG 3 PHAN IV NHƯ SAU: 

1. BỔ sung Mục 3.6.5 vào Chương 3 Phần IV như sau: 

"3j6w5. Bộ phát sóng FM 

— VỊ trí: Tại 2 đầu đường hầm trong lối thoát hiểm (Lý trình Tp, Thu Đức: 
Km1+570). 

— Số lượng: 4 bộ," 
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2. Bổ sung Mục 3.6.6 vào Chutrng 3 Phần IV nhir sau: 
"3.6.6. Kiếm tra bộ phát sóng FM 
1. Tẩn suất: 01 tuần/lần 
2. Phương tiện, thiểt b|f dụng cụ: 

— Thiết bị: Máy bộ đàm; 

— Trang bị bao hộ: theo quy định. 
3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ; Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Chuẩn bj dụng cụ đi chuyển đến nơi làm việc. 
Bước 3: Kiềm tra bén ngoài vò hộp bộ phát sóng FM 
Bước 4: Kiêm tra các đầu noi dây. 

Bước 5: Kiểm tra chất lượng sóng phát 
Bước 6: Ghi nhận lại kểl quả." 
3. Bồ sung Mục 3.6.7 vào Chưong 3 Phần IV nhu* sau: 
"3.6.7. Vệ sình bộ phát sóng FM 
1. Tầu suất: 01 tháng/lần. 
2 .  Phương tiện, thiết bị, dụng cụ: 

— Trang bị bảo hộ lao động iheo quy định; 
— Phương tiện: xe chớ nhân viên; 

— Thiết bị: máy nén khí, máy bộ đàm, 

— Dụng cụ: bút thứ điện, đảng hồ ampe kim,,..; 

— Vật liệu: Giẻ lau, cồn công nghiệp, bông công nghiệp. 
3. Các bước thực hiện: 

Bước 1: Đăng kỷ phieu công tác. 
Bước ỉ: Chuẩn bj dụng cụ đi chuyền dến nơi làm việc. 
Bước 2: Kiêm tra hoạt động cua thiếi bị. 
Bước 3: Cô lập nguồn cung cắp cho thiết bị, 
Bước 4: Dùng máy nén khỉ, máy húi bụi vệ sinh bộ phát FM 

Bước 5: Dùng gíe lau, chổi panxo vệ sinh bên ngoải bộ phát FM 
Bước 6: Tái lập nguồn cung cấp chữ ihiểt bị. 
Bước 7; Kiếm tra đưa vào vận hành. 
Bước 8: Thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị tri lập kết, kết thúc công 

việc. Tống hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có. 
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4. BỒ sung Mục 3.6.8 vào Chirong 3 Phần IV tihu sau: 

"3.6.8. Bảo dirỡng bộ phát sóng FM 
1. Tẩn suất 03 tháng/lần. 
2. Phương tiện, thiết bị, dụng cụ: 

— Trang bị báo hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: 01 xe chơ nhân viên; 

— Thiết bị: máy nén khí, máy bộ đàm, 

— Dụng cụ: bút thứ điện, đồng hồ ampe kìm,,..; 

— Vật liệu: Giẻ lau, cồn công nghiệp, bông công nghiệp. 

3. Các bước thục hiện: 
Bước ỉ: tìăng ký phiếu công tác. 

Bước 2: Chuần bị dụng cụ đi chuyến đển noi làm việc, 
Bước 3: Kiêm tra hoạt động của thiết bị. 
Bước 4: Cô lập nguồn cung cấp cho thiết bị, 

Bước 5: Dùng chổi panxo, gỉè vệ sinh bên ngoài bộ phảt sóng FM. 

Bước 6: Dùng chồi panxo, giẻ thấm cồn vệ sinh các board mạch bộ phát 
FM. 

Bước 7: Tái lập nguồn cung cấp cho ihiểt bị. 

Bước S: Kiểm tra đưa vào vận hành. 
Bước 9: ["hu dợn vậl tư, đụng cụ, di chuyển về vị trí lập kết, kếi thúc công 

việc. Tong hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có-
5, BỒ sung Mục 3.6.9 vào Chirong 3 nhu'sau: 

"3.6.9. Sửa chữa bộ phát sóng FM 
1. Tẩn suất Khi cỏ hư hỏng. 

2. Phương tiện, ihiểt bị, dụng cụ: 

— Trang bị báo hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bị: máy nén khí, máy bộ dàm, 

— Dụng cụ: bút thứ diện, đồng hồ ampe kim; 

— Vật liệu: Gié lau, con công nghiệp, bông công nghiệp. 
3. Các bước thục hiện: 
Bước ỉ: tìăng ký phiếu công tác. 

Bước 2: Di chuyển đến 11ƠÍ làm việc 
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Bước 3: Thực hiện công tác đám bão an toàn, vệ sinh lao động. 

Bước 4: Cô lập nguồn cung cấp cho thiál bL 
Bước 5: Đo đạt tìm nguyên nhản ệây ra sự cố: dây nguồn, dây tín hiệu, nút 

bấm, màn hình điều khiển, loa âm thanh, đèn tín hiệu bo mạch, 
card điều khiên, ... 

Bước 6,ẩ Khắc phục sự cố hư hửng. 

Bước 7: Tải lập nguồn cung cấp cho ihiết bị, 
Bước 8: Kiểm tra đưa vảo vận hành. 

Bước 9: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kái thúc công việc, Tổng hợp, báo cáo." 
XX. ĐIỀU CHINH MỤC 3.12 CHƯƠNG 3 PHÀN IV NHƯ SAU: 

"3.12. Bộ chuyển đôì tín hiệu quang/điện 

— Vị trí: Phòng viền thông - Tầng 2- Tháp thông gió phía Đông; Tầng 3 -
Nhà điều hành; Tại 2 đầu đường hầm trong lối ihữái hiểm (Lý irình thành pho Thủ 
Đức: Km 1+570).' 

— Số lượng: 6 bộ chuyền đổi tín hiệu quang/điện," 

XXL Bõ SUNG MỤC 2.1.4 VÀO CHƯƠNG 2 PHẲN V NHƯ SAU: 
"2.1,4. Sửa chữa thiết bị đo nồng đô co 
1. Tần suất: Khỉ xáy ra hu hỏng 
2. Phương tiện, ihiát bị, đụng cụ: 

— Trang bi bảo hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bị: máy nén khí, bộ đàm. 

— Dụng cụ: bút thủ điện, đồng hồ ampe kim...; 

— Vật liệu: Giẻ lau, khãn sạch, cồn công nghiệp, bỏng công nghiệp, xả 
phòng, nước xịt kính, vật liệu khác. 

3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ: tìăng ký phi ế 11 công tác. 

Bước 2: Di chuyền đến nơi làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đam báo an toàn, vệ sinh lao động, 
Bước 4: Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp 

điều Liát giao thông tại hai đầu khu vực sửa chữa trước khi làm 
việc. 

Bước 5: Cô lập nguồn cung cắp cho thiểl bị, 
Bước 6: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cố: kiểm tra bộ thu, bộ phát, 

dây nguồn, cáp tín hiệu, vỏ ihiet bị,... 
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tì ước 7: Khắc phục sự cố hư hòng, 

Bước 8: Tải lập nguồn cung cấp cho ihiểl bị. 
Bước 9: Kiêm tra đưa vào vận hành. 
Bước 10: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc. Tồng hợp, báo cảo." 

xxn, Bỏ SUNG MỤC 2J.4 VÀO CHƯƠNG 2 PHẰN V NHƯ SAU: 
"2.2.4, Sửa chữa thiết bị đo (ốc độ giỏ 

1. Tần suất: khi xảy ra hư hóng 
2. Phương tiện, thiểt b|? dụng cụ: 

- Trang bị bảo hộ lao động iheo quy định; 

- Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 
- Thiết bị: máy nén khí, bộ đàm, 

- Dụng cụ: bút thứ điện, đồng hồ ampe kìm, .. 

- Vật liệu: Giẻ lau, khãn sạch, cồn công nghiệp, bòng công nghiệp, xả 
phòng, nước xịt kính, vật liệu khác. 

3. Các bước ihực hiện: 

Bước ỉ: Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến nơi lảm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bâo an loàn, vệ sinh lao động. 

Bước 4: Phân luồng đám bảo an toàn giao thông bằng rảo chắn vả trực tiểp 
điều tiet giao thông tại hai đầu khu vực sủa chữa trước khi lảm 
việc. 

Bước 5: Cô lập nguồn cung cấp cho thiết bị. 

Bước 6: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cố: các đầu câm biến, dây 
nguồn, cáp tín hiệu, vỏ thiết bị, ... 

Bước 7: Khắc phục sự cổ hu hửng. 
Bước S: Tải lập nguồn cung cấp cho ihiet bị. 
Bước 9: Kiểm tra đưa vào vận hành. 

Bước 10: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc. Tồng hợp, báo cảo." 
xxm. Bô SUNG MỤC 2.3.4 VÀO CHƯƠNG 2 PHÀN V NHƯ SAU: 
"23.4. Sửa chữa thiết bị đo tầm nhìn 
1, Tẩn suất: Khi xảy ra hư hóng 

2. Phương tiện, ihiet bị, dụng cụ: 

- Trang bi bảo hộ lao động iheo quy định; 

- Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 



50 CÔNG BÁO/Số 339+340/Ngày 15-9-2024 

— Thiết bị: máy nén khí. bộ đảm, 

— Dụng cụ: bút thư điện, đồng hồ ampe kìm, .. 

— Vật liệu: Giẻ lau, khãn sạch, cồn công nghiệp, bông công nghiệp, xả 
phòng, nước xít kính, vật liệu khác. 

3, Các bước ihực hiện: 
Bước ỉ: Đăng kỷ phiếu công tác. 

Bước 2: Di chuyán đến nơi làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bào an toàn, vệ sinh lao động, 

Bước 4: Phân luồng đám bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiểp 
điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực sửa chữa trước khi làm 
việc. 

Bước 5: Cồ lập nguồn cung cắp cho thiál bị, 
Bước 6: Đo đạc tìm nguyên nhân gây ra sự cổ: nguồn điện, cáp tín hiệu, bộ 

thu, bộ phát, dây nguồn, vỏ thiet bị,... 
Bước 7: Khắc pliục sự cổ hư hòng, 

Bước 8: Tải lập nguồn cung cấp cho ihiết bị, 
Bước 9: Kiêm tra đưa vào vận hành. 

Bước 10: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kái thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo." 
XXIV. Bỏ SUNG MỤC 2.4.3 VÀO CHƯƠNG 2 PHẨN V NHƯ SAU: 

"2.43. Sửa chừa quạt phấn lực 
1. Tần suất: Khi có hư hông. 
2. Phương tiện, dụng cụ, thiếi bị, vật liệu: 

— Trang bi bảo hộ lao động đúng quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, máy phảt điện, 

— Dụng cụ: dụng cụ tháo lắp, pa lãng xích kéo tay, dụng cụ điện, .. 

— Vật liệu: gỉê Lau, xà phùng, cồn công nghiệp, Axeton, dầu hỏa, băng keo 
cách điện, mờ Alvannia, vật liệu khác. 

3. Các bước thục hiện: 

3.1. Tháo quạt phản lực 
Bước ỉ: Đăng kỷ phiếu công tác. 

Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc. 
Bước 3: [ hực hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao động, 

Bước 4: Phân luồng đám bảo an toàn giao ihông bằng rào chắn và trực tiểp 
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điêu tiêl giao thông tại hai đâu khu vục sửa chữa irước khi lảm 
việc. 

Bước 5: Cô lập nguồn điện cắp nguồn cho quạt phản lực tại tủ MCC vả tủ 
tại chỗ. 

Bước 6: Dùng xe nâng người trên cao lắp đặt treo Pa lăng và móc dây đai 
(vải) co định quại. 

Bước 7: Thào các dây cấp nguồn điện; bu lông giữ cáp treo; bu lông neo 
quạt (đảnh dấu các vi (ri dây điện, các bu lông,...). 

Bước 8: Chuẩn bị gỗ kê quạt theo yêu cầu, đặt trên sàn xe tai. 
Bước 9: Dùng Pa lăng cố định quạt từ tù hạ quạt xuống sàn xe tái. 

Bước 10: [ háo Pa lăng cố định, lắp đặt các dây cấp nguồn điện, các bu lông, 
... vào tri an toàn. 

Bước 11: Di chuyền quạt về khu vục sửa. 

3.2. Sứa chữa quạt phản lực: 
Bước 1: Vệ sinh quạt phản lực. 

Bước 2: Kiêm tra tìm nguyên nhân gây ra hư hóng: vỏng bi, moior quạt, 
nguồn điện, dây túi hiệu, thiei bỊ đỏng cat, vò quạt, bu lông neo, 
cảnh quại... 

Bước 3: Khác phục hư hòng. 

3.3. Lắp quạt phản lực: 
Bước ỉ: tìăng ký phiến công tác. 

Bước 2: Di chuyền đến nơi làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đảm bao an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Phân luồng đám bảo an toàn giao thông bàng rào chắn vả trực tiếp 

điều tiál giao thông tại hai đầu khu vực sửa chữa irước khi lảm 
việc. 

Bước 5: Dùng xe nâng người trên cao lắp đặt treo Pa lãng. 
Bước 6: Hạ dây xích Pa lãng cổ định quạt từ sàn xe tải, kéo chậm dây xích 

pa lăng đê đưa quạt Jên vị trí lắp đặt, 
Bước 7: Đưa quại vào vị trí lẳp đặt, lắp các bu lông, lẳp đặt các dây cấp 

nguồn điện, tháo Pa lãng co định. 
Bước 8: Tái lập nguồn điện cấp nguồn cho quạt phan lực tại tủ MCC và tủ tại 

chỗ. 

Bước 9: Kiêm tra đưa vào vận hành. 
Bước 10: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kái thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo," 

XXV, Bò SUNG MỤC 2.53 VÀO CHƯƠNG 2 PHÀN V NHƯ SAU: 
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"2.5.3. Sửa chừa cánh dẫn hưóng gió 

1. Tần suất: Khi cỏ hư hòng. 
2. Phương tiện, dụng cụ, thiát bị? vặt liệu: 

- Trang bị bảo hộ lao động đúng quy định; 

- Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

- Thiết bị: máy hút bụi, máy nén khí, máy phát điện, máy bộ đàm, 

- Dụng cụ: dàn giáo, dụng cụ thảo lẳp, pa lăng xích kéo tay, dụng cụ điện; 

- Vật liệu: giè lau, xà phòng, dầu hỏa, băng keo cách điện, bu lông M8, vật 
liệu khác. 

3. Các bước thực hiện: 
Bước ĩ: Đăng kỷ phiếu công tác, 

Bước 2: Di chuyển đến nơì làm việc. 
Bước 3: Thực hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao động, 
Bước 4: Vệ sinh thiết bi cụm thiết bị hư bỏng. 

Bước 5: Kiêm tra tim nguyên nhân gây ra hư hong: các bu long liên kết, 
tình trạng bên ngoải {nứt, biến dạng}, ... 

Bước 6: Khác phục hư hông. 
Bước 7: Kiêm tra đưa vào vận hành. 
Bước 8: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kái thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo." 
XXVI. Bở SUNG MỤC 2.6.4 VÀO CHƯƠNG 2 PHÀN V NHƯ SAU: 

"2.6.4. Sửa chữa thiết bị điều khiến chắn khói 
1, Tần suất Khi xảy ra hư hotig 

2, Phương tiện, thiết b|f dụng cụ: 
- Trang bị bao hộ lao động theo quy định; 

- Phương tiệm xe phục vụ thi công; 

- Thiết bị: máy nén khí, bộ đàm, 

- Dụng cụ: bút thứ điện, đồng hồ ampe kim, .. 

- Vật liệu: Giè lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác, 
3, Các bước thực hiện: 

Bước I: Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2,ẳ Di chuyển đến ncrì làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bào an loàn vệ sinh lao động. 

Bước 4: Chuyển sang chế độ vận hành thiết bị tại chỗ, cắt nguồn điện lại tù 
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diều khiển, 

Bước 5; Đo đạc tỉm nguyên nhân gây ra hư hỏng: vòng bi, khớp truyền 
dộng, motor, dây nguồn,dây tín hiệu, công lẳc hành trình., , 

Bước 6: Khấc phục sự cổ hư hóng. 

Bước 7: Kiêm tra đưa vào vận hành. 

Bước 8: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kểt thúc công việc, Tổng hợp, bảo cảo." 

xxvn. Bó SUNG MỤC 2.7.4 VÀO CHƯƠNG 2 PHÀN V NHƯ SAU: 
"2.7*4. Sửa chữa thiết bj lọc bụi tĩnh điện 

2.7.4.1. Sửa chữa tú điều khiên tại chỏ máy phụ, bộ lọc bụi 

1. ràn suất khi xảy ra hư hòng 

2. Phương tiện, ihiát bị, (lụng cụ: 

- Trang bi bao hộ lao động iheo quy định; 

- Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 

- Thiết bì: máy nén khí, bộ đàm, 

- Dựng cụ: bút thứ điện, đồng hồ ampe kìm, 

- Vật liệu: Gié lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 
3. Cốc bước thục hiện: 

Bước ỉ: tìăng ký phiếu công tác. 

Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc. 

Bước 3: Thục hiện công tác đám bảo an toàn vệ sinh lao động. 

Bước 4: Cô lập nguồn điện, 

Bước 5; Vệ sinh tủ điều khiển tại chỗ bị hư hỏng, đo dạc lìm nguyên nhân 
gây ra hư hỏng: bộ nguồn, màn hình điều khiến, dây nguồn, cáp 
tín hiệu, vó tủ, thiểt bị điều khièn 

Bước 6: Khấc phục sự cố hư hóng, 

Bước 7: Tải lập nguồn điện, 

Bước 8: Kiêm tra đưa vảo vận hành. 

Bước 9: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo. 

2.7.4.2. Sửa chữa khối lọc bụi tĩnh điện 

1. Tần suất Khi xảy ra hư hỏng 
2, Phương tiện, ihiát bị, (lụng cụ: 

- Trang bi bao hộ lao động iheo quy định; 

- Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 
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— Thiết bì: bộ đảm, xe nâng tay ] tẩn, máy nén khí, ...; 

— Dụng cụ: bút thứ diện, đồng hồ ampe kìm,.. 

— Vật liệu: Gie lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 
3, Các bước thực hiện: 

Bước ỉ; tìăng ký phiếu công tác. 

Bước ĩ; Di chuyển đến noi lâm việc. 

Bước 2: Thục hiện công tác đám bảo an loàn vệ sinh lao động. 

Bước 3: Cô lập nguồn điện. 

Bước 4: Tháo, vệ sinh khối lọc bụi bị hư hỏng, dử đạc tìm nguyên nhân gây 
ra hư hỏng: phóng điện, sứ cách điện, cáp nguồn điện, hạng mục 
cơ khí, „.. 

Bước 5: Khắc phục sự cố hư hòng, 

Bước 6: Tái lập nguồn điện, 

Bước 7: Kiêm tra đưa vảo vận hành. 

Bước 8: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kểt thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo. 

2.7,43, Sửa chữa cụm thìct bị cung cấp khí vận hành 

1. Tẩn suất: khi xảy ra hư hòng 

2. Phương tiện, ihiểt bị, (lụng cụ: 

— Trang bị bao hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bì: bộ đảm, mảy nén khí; 

— Dụng cụ: bút Ihứ điện, đòng hồ ampe kìm; 

— Vật liệu: Giẻ lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 
3. Các bước thực hiện: 

Bước 1: tìăng ký phiếu công tác. 
Bước 2; Di chuyển đến nơi làm việc. 

Bước 3: Thục hiện công tác đám bảo an toàn vệ sinh lao động. 
Bước 4: Cô lập nguồn điện, 

Bước 5: Tháo, vệ sinh thiết bị cung cấp khí vận hành bị hư hỏng, tìm 
nguyên nhân gây ra hư hòng* motor máy nén khỉ, các bầu lọc khí, 
van, đường ổng, ... 

Bước 6: Khắc phục sự cố hư hỏng, 

Bước 7: Tải lập nguồn điện. 
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Bước 8: Kiểm tra đưa vào vận hành. 

Bước 9: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc, Tông hợp, báo cáo. 
2.7.4.4, Sửa chữa cụm thìct bj làm khò không khí 
1. Tẩn suất: khi xảy ra hư hóng 

2. Phương tiện, ihiết bì, dụng cụ: 

— Trang bị bào hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bị: bộ đảm, mảy nén khí, 

— Dụng cụ: bút thứ điện, đồng hồ ampe kìm, 

— Vật liệu: Giẻ lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 
3. Các bước thực hiện: 

Bước ỉ; Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2,ẳ Di chuyển đển 11ƠÍ làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bào an toàn vệ sinh lao động. 

Bước 4: Cô lập nguồn diện, 

Bước 5,Ế Tháo, vệ sinh thiết bị làm khô không khỉ bị hư hóng, ùm nguyên 
nhân gây ra hư hòng: điện trử nhiệt, dây nguồn,... 

Bước 6: Khấc phục sự cổ hư hỏng, 

Bước 7: Tái lập nguồn điện. 
Bước 8: Kiểm tra đưa vào vận hành. 

Bước 9.ẩ Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo. 
2.7.4.5, Sửa chữa IhỉỂl bị sấy khí 

1. Tằn suất Khi xảy ra hư hỏng 
2. Phương tiện, thiết b|? dụng cụ: 

— Trang bị bào hộ lao động Lheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ Ihi công; 

— Thiết b[: máy nén khỉ; 

— Dụng cụ: bút thứ điện, đòng hồ ampe kìm, 

— Vật liệu: Gié lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 

3. Các bước thục hiện: 
Bước ỉ: Đăng kỷ phiếu công tác. 
Bưởc 2: Di chuyển đến 11ƠÍ lâm việc. 

Bước 3: Thục hiện công tác đám bào an toàn vệ sinh lao động. 
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Bước 4: Cô lập nguồn điện, 

Bước 5: Tháo, vệ sinh thiết bị sấy khí bị hư hỏng, tim nguyên nhân gây ra 
hư hòng: điện trớ nhiệt, dây nguồn,.. 

Bước 6: Khác phục sự cổ hư hong. 

Bước 7: Tái lập nguồn điện. 
Bước 8: Kiểm tra đưa và ứ vận hành. 

Bước 9: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kểt thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo. 
2.7.4.6. Sửa chữa ỉhừng chứa dung (lịch hỗ trọ' lọc 

1. Tần suất: Khi xảy ra hư hỏng 
2. Phương tiện, thiết bị, dụng cụ: 

— Trang bị bao hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bị: bộ đàm, máy nén khí;  
— Dụng cụ: bút thứ diện, đồng hồ ampe kìm, .. 

— Vật liệu: Gié lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 

3. Các bước thục hiện: 
Bước ỉ; tìăng kỷ phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến 11ƠÍ làm việc. 

Bước 3: Thục hiện công tác đám bao an toàn vệ sinh lao động-
Bước 4: Vệ sinh ihùng chứa dung dịch hỗ irợ lọc b[ hư hỏng, tim nguyên 

nhân gây ra hư hong: nứt, bể, biến dạng vó thùng, cảm biển mực 
nước, ... 

Bước 5: Khác phục sự cố hư hóng, 
Bước 6: Kiêm tra đưa vàữ vận hành. 

Bưởc 7: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo. 
2.7.4.7. Sửa chừa cụm cánh khuấy và thùng chửa nưtrc thải 
1. Tẩn suất: Khi xảy ra hư húng 

2, Phương tiện, thiết bị, dụng cụ: 

— Trang bi bao hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bị: bộ đảm, máy nén khí, 

— Dụng cụ: bút ihư điện, đồng hồ ampe kìm, .. 

— Vật liệu: Gié lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 
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3. Các bước thực hiện: 

Bước ỉ: tìăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đán nơi làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bảo an toàn vệ sinh lao động. 

Bước 4: Cô lập nguồn điện 
Bước 5: Vệ sính cụm cánh khuấy, ihùng chửa nước thải bị hư hỏng, tìm 

nguyên nhân gây ra hư hỏng: vòng bi, motor, nguồn điện, cam biển 
mực nước, thùng chứa bi nứt, bẻ. biêng dạng, ... 

Bước ổ: Khắc phục sự cổ hư hóng. 
Bước 7: Tải lập nguồn điện, 

Bước 8: Kiêm tra đưa vảo vận hành. 
Bước 9: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc. Tống hợp, báo cáo. 
2ế7.4.8. Sửa chữa bơm dung dịch hồ trợ lọc, bơm chất lọc 

1. Tần suất Khi xảy ra hu hotig 
2. Phương tiện, thiết b|f (iụrig cụ: 

- Trang bị bảo hộ lao động theo quy định; 

- Phương tiện: xe phục vụ Ihi công; 

- Thiết bị: bộ đàm, máy nén khí, 

- Dụng cụ: bút thứ điện, đồng hò ampe kìm, .. 

- Vật liệu: Gié lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 

3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ: Đăng ký phiếu công tác. 

Bước 2; Di chuyển đán nơi làm việc. 
Bước 3: Thực hiện công tác đám bảo an toàn vệ sinh lao động-

Bước 4: Cô lập nguồn điện 
Bước 5: Vệ sinh bơm bi hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hóng: vòng 

bi, cảnh bom, cáp nguồn điện, ... 

Bước 6: Khắc phục sự cổ hư hóng. 
Bước 7: Tải lập nguồn điện, 

Bước 8: Kiêm tra đưa vảo vận hành. 
Bước 9: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kái ihúc công việc, Tống hợp, báo cảo. 

2.7.4.9. Sửa chữa Ihiet bị lọc áp lực 
1. Tầu suất: Khi xảy ra hư hỏng 
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2. Phương tiện, thiết bỊ? dụng cụ: 

— Trang bi báo hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 
— Thiết bị: bộ đàm, máy nén khí, 

— Dụng cụ: bút thứ điện, đồng ho ampe kìm, .. 

— Vật liệu: Gié lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 
3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ: tìăng kỷ phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đển nơi lâm việc. 

Bước 3: [ hực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. 
Bước 4: Cô lập nguồn điện, 

Bước 5; Vệ sinh thiát bị lọc áp lực bị hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư 
hòng: vải lọc, gioăng cao su, cảm biến áp suất, 

Bước 6; Khác phục sự cố hư hóng, 

Bước 7: Tải lập nguồn điện, 

Bước 8: Kiêm tra đưa vào vận hành. 
Bước 9: Thu dọn vật tư, dụng cụ, két thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo," 
XXVIIL BÒ SUNG MỤC 2.8.3 VÀO CHƯƠNG 1 PHÀN V NHƯ SAU: 

"2 .8 -3 .  Sửa  chữa  quạ t  hú t  
1. Tầu suất: Khi có hư húng. 

2. Phương tiện, dụng cụ, ihiếi bị, vật liệu: 

— Trang bi bảo hộ lao động đủng quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bị: máy bọ đàm, máy phát điện, máy hút bụi, máy nén khỉ, 

— Dụng cụ: dựng cụ thảo lắp, pa lãng xích kéo tay, dụng cụ điện, 

— Vật liệu: gié lau, xà phòng, axeton, dầu hoa, bãng keo cách điện, mỡ 
Alvannia, vật liệu khác, 

3. Các bước thục hiện: 

Bước ỉ: Dăng ký phiếu công tác, 

Bước 2: Di chuyển đen noi lảm việc. 
Bước 3: [ hực hiện công tác đảm báo an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Cô lập nguồn điện cung cấp cho quạt, tủ điều khiển. 

Bước 5,ẩ Vệ sinh ihiếl bị, cụm thiểt bị hư hóng. 
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Bước 6: Kiêm tra tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng: vòng bi, molor quại, bộ 
điều khiển góc mở cánh quạt, bơm dầu ihủy lực, đồng hồ áp, biển 
dạng cánh quạt, cảm biến nhiệt độ động cơ, cam biến áp suất,,.. 

Bước 7: Khắc phục hư hỏng, 

Bước 8: Tải lập nguồn điện cung cấp cho quạt, tủ điều khiển, 
Bước 9: Kilm tra đưa vào vận hành. 

Bước 10: Thu dọn vật ni, dụng cụ, kết thúc công việc, Tổng hợp, báo cáo," 
XXIX. BÒ SUNG MỤC 2.12.3 VÀ MỤC 2.114 VÀO CHƯƠNG 2 PHÀN 

V NHƯ SAU: 
lế BỒ sung mục 2,123 vào Chưong 2 Phần V như sau: 
"2.12.3. Sửa chữa quạt cấp khí cho đưửng hầm 
1. Tần suất: khi có hư hòng. 
2. Phương tiện, đụng cụ, thiếi b|f vật liệu: 

— Trang bi bao hộ lao động đúng quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bì: bộ đàm, máy nén khí, máy hút bụi, 

— Dụng cụ: dụng cụ tháo lắp, pa lãng xích kéo tay, dụng cụ điện, 
— Vật liệu: giè lau, xà phòng, cồn công nghiệp, dầu hỏa, bang keo cách 

điện, mõ chi, vậi liệu khác, 
3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ: Đăng kỷ phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến noi làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bão an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Cô lập nguồn điện, 
Bước 5: Vệ sinh ihiểl b[f cụm thiểt bj hư bóng. 
Bước 6; Kiêm tra tìm nguyên nhân hư hóng: vòng bi, motor quạt, dây 

curoa, dây nguồn, bệ đờ, ống dần khí,... 
Bước 7: Khắc phục hư hỏng. 
Bước 8: Tủi lập nguồn điện, 
Bước 9: Kiêm tra đưa vào vận hành. 
Bước 10: Thu dọn vật tư, dụng cụ, két thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo." 
2ế BỔ sung Mục 3.12.4 vào Chương 2 Phần V như sau: 
"2.12,4. Sứa chữa, thay tiu- đường ống kỹ thuật quạt cấp khí cho đường 
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1. Tần suất: khi có hư hỏng, 

2. Phương tiện, dụng cụ, thiếi bị, vật liệu: 
- Trang bị bao hộ lao động đúng quy định; 

- Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

- Thiết bị: máy húi bụi, mảy nén khí, máy bộ đảm,. . 

- Dụng cụ: dàn giáo, dụng cụ thảo Lẳp, pa lăng xích kéo tay, dụng cu điện; 

- Vật liệu: gié lau, xả phòng, dầu hỏa, vật liệu khác. 
3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ: Đăng ký phiếu cõng tác, 

Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc. 
Bước 3: Thực hiện công tác đảm bao an loàn,, vệ sinh [ao động. 

Bước 4: Vệ sinh thiết bi cụm thiết bị hư bỏng. 
Bước 5: Kiêm tra tìm nguyên nhân hư bỏng: khớp nối mềm, tỉnh trạng bên 

ngoải (nứt, biến dạng), 

Bước 6; Khác phục hư hỏng. 

Bước 7: Kiêm tra đưa vảo vận hành. 
Bước 8: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc. Tồng hợp, báo cảo." 
XXX. BÓ SUNG MỤC 2.13.3 VÀ MỤC 2.134 VÀO CHƯƠNG 2 PHẦN 

V NHƯ SAU: 
1, BỒ sung Mục 2.133 vào Chirơng 2 Phần V nho-san: 
"2.133. Sửa chữa quạt thông gió cho các tỏa tháp 
1. Tần suất: Khi cỏ hư hòng, 

2. Phương tiện, dụng cụ, thiếi bị, vật liệu: 
- Trang bị bao hộ lao động đúng quy định; 

- Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

- Thiết bị: máy húi bụi, máy nén khí, máy phát điện, máy bộ đàm, 

- Dụng cụ: dàn giáo, dụng cụ thảo Lẳp, pa lăng xích kéo tay, dụng cu điện; 

- Vật liệu: giẻ lau, xả phòng, dầu hóa, bãng keo cách điện, bu lông M8, vật 
Liệu khác. 

3. Các bước thực hiện: 
Bước 1; Đăng ký phiếu công tác, 
Bước 2,ẳ Di chuyển đến nơi làm việc. 

Bước 3: Thục hiện công tác đám bâo an loàn, vệ sinh lao động. 
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Bước 4: Cô lập nguồn điện, 

Bước 5: Vệ sinh ihiết bị, cụm thiết bị hư bòng 
Bước ồ: Kiểm tra tìm nguyên nhân hư hóng: vòng bi, motor quạt, dây nguồn, 

Bước 7: Tải lập nguồn điện, 
Bước 8: Kiểm tra đưa vào vận hành. 

Bước 9: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kát thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo," 
2. BỔ sung Mục 2.13.4 vào Chương 2 Phần V như* sau: 

"2.13.4. Sứa chữa, thay thử điròĩig ống kỹ thuật quạt thông gió cho các tòa 

1. Tần suất: Khi có hư hỏng. 
2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị, vật liệu: 

— Trang bi bào hộ lao động đúng quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bì: máy hút bụi, mây nén khí, máy bộ đảm; 

— Dụng cụ: dân giáo, dụng cụ Lháo Lẳp, pa lăng xích kéo tay, dụng cụ điện; 

— Vật liệu: gie lau, xả phòng, dầu hoa, vật liệu khác. 
3. Các bước thục hiện: 

Bước 1: Đãng ký phiếu công tác 
Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc 

Bước 3: Thực hiện công tác đâm bào an loàn, vệ sinh lao động, 
Bước 4: Vệ sinh thiểt bị, cụm thiết bị hư bòng 

Bước 5: Kiểm tra lim nguyên nhân hư hòng: khớp nổi mềm, tỉnh trạng bên 
ngoải {nứt, bián dạng),... 

Bước 6: Khắc phục hư hong 
Bước 7: Kiêm tra đưa vào vận hành. 
Bước 8: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kểt thúc công việc, Tổng hợp, báo cáo." 

XXXI. BỚ SUNG MỤC 3.6.7 VÀO CHƯƠNG 3 PHÀN V NHƯ SAU: 
"3.6.7. Sứa chữa, thay the dirờng ống thoát nưửc, van trên điiửng ống 
và cám biến mực nước 
1. Tần suất Khi xảy ra hư hóng, 
2, Phương tiện, thiết bì, dụng cụ: 

— Trang bi bảo hộ lao động theo quy định; 
— Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 
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— Thiẻt bị: giàn giảo; 

— Dụng cụ: dàn giảo, dụng cụ tháo [ắp, pa lãng xích kéo tay, .. 

— Vật liệu: Gié lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 
3. Các bước ihực hiện: 

Bước ỉ: Đăng ký phiến công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến [tơi làm việc. 

Bước 3: Thục hiện công tác đám bào an toàn vệ sinh lao động. 
Bước 4: Tỉm nguyên nhân gây ra hư hỏng: bu lông liên kết, cáp lín hiệu, 

tinh trạng bên ngoài đường ống nứt, biển dạng, đồng hố áp suất, 

Bước 5: Khắc phục sự cố hư hỏng, 
Bước 6: Kiểm tra đưa vào vận hành. 
Bước 7: Thu dọn vật tư, dụng cụ, két thúc công việc. Tồng hợp, báo cáo." 

xxxn. Bõ SUNG MỤC 4.1.4 VÀO CHƯƠNG 4 PHÀN V NHƯ SAU: 
U4.1A. Sửa chừa cáp quang báo cháy 
1. Tần suất: Khi xảy ra hư hóng 
2. Phương tiện, ihiết bị, đụng cụ: 

— Trang bị bao hộ lao động iheo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 

— Thiết bị: bộ đàm, máy nén khí; 
— Dụng cụ: bút ihứ điện, đồng hồ ampe kìm, 

— Vật liệu: Gié lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 
3. Các bước thục hiện: 
Bước 1: Đăng ký phiếu công tác. 

Bước 2: Di chuyển đểu nơi làm việc. 
Bước 3: Thục hiện công tác đám bào an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Phân luồng đầm bảo an toàn ữìao (hông bàng rào chắn vả trực tiếp 

điều tiêt giao thông tại hai đầu khu vực sửa chữa trước khi làm 
việc. 

Bước 5: Tỉm nguyên nhân gây ra hư hóng: hộp đấu nối, tình trạng bên 
ngoài, nứt,đứt cáp, ... 

Bước 6: Khắc phục sự cố hư hỏng, 
Bước 7: Kiểm tra đưa vào vận hành. 
Bước 8: Thu dọn vật tư, dụng cụ, két thúc công việc, Tổng hợp, báo cáo," 
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xxxm. Bỏ SUNG MỤC 4.4.5 VÀO CHƯƠNG 4 PHÀN V NHƯ SAU: 
"4.4.5. Sửa chữa, thay thế đưòng ổng cấp nirớc, van Irên đường ống và 
cám lỉicn mực nước 
1. Tần suất: khi xây ra hư hong 

2. Phương tiện, thiết bị, dụng cụ: 

— Trang bị hảo hộ lao động theo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 

— Thiết b[: giàn giáo; 

— Dụng cụ: dụng cụ tháo lắp, pa lãng xích kéo tay, dụng cụ diện,...; 

— Vật liệu: Gie lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác. 
3. Các bước thực hiện: 
Bước ỉ: Đàng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đển nơi làm việc, 
Bước 3: Thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. 
Bước 4: Tim nguyên nhãn gây ra hư hòng: bu lâng liên kết, tinh trạng bên 

ngoài đường ống nứt, biến dạng, 
Bước 5: Khắc phục sự cố hư hửng. 
Bước 6: Kiểm tra đưa vào vận hành. 
Bước 7: Thu dọn vậi tư, dụng cụ, kếi thúc công việc. Tồng hợp, báo cảo," 
XXXIV. Bỏ SUNG MỤC 4.5.3 VÀO CHƯƠNG 4 PHÀN V NHƯ SAU: 
"4,5.3 Sứa chữa tú thiết bị chữa cháy 
Iề Tan suất khi xảy ra hư hong 

2. Phương tiện, thiểt bị, dụng cụ: 
— Trang bi bảo hộ lao động theo quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 

— Thiết bị: máy nén khỉ; 

— Dụng cụ: bút ihứ điện, đồng hồ ampe kim, —; 

— Vật liệu: Giẻ lau, khăn sạch, cồn công nghiệp, vật liệu khác, 
3. Các bước thực hiện: 

Bước 1: Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đển nơi làm việc. 
Bước 3: Thục hiệu công tác đám bảo an toàn vệ sinh lao dộng. 

Bước 4: Tỉm nguyên nhân gây ra hư hỏng: cáp nguồn điện, cáp tín hiệu, bộ 



64 CÔNG BÁO/Số 339+340/Ngày 15-9-2024 

chuông, vó chuông.... 

Bước 5: Khác phục sự cố hu hóng, 
Bước 6,ễ Kiêm tra đưa vào vận hành. 
Bước 7: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc cóng việc. Tổng hợp, báo cáo," 

XXXV. Bò SUNG CHƯƠNG 5 VÀO PHÀN V NHƯ SAU: 
"CHƯƠNG 5: SỬA CHỬA, THAY THÉ BƠM CẤC LOẠI 
5.1. Bơm có công suất p < 30KW 

— Bơm hệ thống thoát nước: bơm AH1001-F65, TDP-TEN, TDP-TES 
(công suất: 5.5kW); AH502-F32(công suất: 1.5kW). 

— Bơm hệ ihong phòng cháy chừa cháy: bơm chữa chảy tháp dông (công 
suất: 9.2kW); bơm chữa chảy ihủp tây (công suất: 5.5kW); bơm bù áp chữa chảy 
hầm (công suất: ] ,5kW), 

1. Tẩn suấl: Khi có hư hòng, 
ĩ .  Phương tiện, dụng cụ, thiết bì, vật liệu: 

— Trang bị bào hộ lao động đúng quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ ihi công; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, máy phát điện, mảy nén khi, 

— Dụng cụ: dụng cụ tháo lằp, pa lãng xích kéo tay, dụng cụ diện, 

— Vật liệu: gié lau, dầu, vật liệu khác. 
3, Các bước thục hiện: 
3.1. Tháo (lỡ bơm 

Bước ỉ: Đăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến L1ƠÍ làm việc. 

Bước 3: Thục hiện công tác đám báo an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Có lập nguồn diện cấp nguồn chù bơm tại tù MCC và tu tại chỗ. 

Bước 5: Tháo các dây cấp nguồn điện, thảo dời cảc chỉ tiểt lảp ẹhép bơm 
và đường ong (đảnh dâu các vị trí dây điện, các bu lông, ... 

Bước 6: Chuẩn bị gỗ kê bơm theo yêu cầu, dặt trên sàn xe tài. 

Bước 7: Dùng Píi Jãng hoặc cần trục cổ định bơm lừ từ hạ quạt xuống sàn 
xe tái. 

Bước 8: Tháo Pa lăng hoặc cần trục cố định, lắp đặt các dây cấp nguồn 
điện, các bu lông, vào trí an toàn. 

Bước 9; Di chuyển bơm về khu vực sửa chữa. 
3.2. Sứa chữa hom: 
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Bước l.ề Vệ sinh bơm. 
Bước 2: Kiệm tra tìm nguyên nhân hư hỏng: vòng bi, cánh bơm, dây cấp 

nguồn,,.. 
Bước 3: Khắc phục hư hỏng. 
3.3. Lắp đặt bơm: 
Bước ỉ: tìăng ký phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyền đến nơi làm việc. 
Bước 3: Thực hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao động. 
Bước 4: Dùng Pa lăng hoặc cần trục cố định di chuyên đán vị trí lẳp đặt 

bơm. 
Bước 5: Lắp các dây cấp nguồn điện, các chi tiếi lắp ghép bơm và đường 

Ống. 
Bước 6: Tải lập nguồn điện tại tu MCC và tủ tại chỗ, 
Bước 7: Kiểm tra đưa vào vận hảtih. 
Bước 8: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc công việc. Tông hợp, báo cáo. 
5.2, Bữ-m có công suất 30KW <p < 60KW 

- Bơm Kệ thống thoái nước: bơm CN 300-P (công suốt: 55kW). 
- Bơm hệ ihốtig phòng chảy chữa chảy: bơm chữa chảy hầm (công suất: 

45kW). - -
1. Tần suốt: Khi có hư hửng. 
2. Phương tiện, dụng cụ, thiếi b[? vật liệu: 
- Trang bị bảo hộ lao động đúng quy định. 

- Phương tiện: xe phục vụ thi công. 

- Thiết bị: máy bộ đảm, máy phát điện, máy ném khi,... 

- Dụng cụ: dụng cụ tháo lắp, pa lãng xích kẻo lay, đụng cụ điện,... 

- Vật liệu: gié lau, dầu, vật liệu khác. 
3. Các bước thục hiện: 
3.1. Tháo clõ" bơm 
Bước 1: Đăng ký phiến công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến nơi lảm việc. 
Bước 3: Thực hiện công tác dăm bảo an toàn, vệ sinh lao dộng. 
Bước 4: Cô lập nguồn điện cấp nguồn cho bơm tại tù MCC và tủ tại chỗ, 
Bước 5: Tháo các dây cấp Itguồn điện, thảo dời các chi tiểt lẳp ẹhép bom 

và đường ong (đảnh (lau cốc vị trí dây điện, các bu lông, 
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Bước 6: Chuẩn bị gỗ kê bơm iheo yêu cầu, đặt trên sàn xe tải, 

Bước 7: Dùng Pa lărig hoặc cần trục cố định bơm từ từ hạ quại xuống sàn xe 
tải, 

Bước 8: Tháo Pa lăng hoặc cần trục cố định, lắp đặt các dây cấp nguồn 
điện, các bu lông, vào tri an loàn. 

Bước 9: Di chuyển bơm về khu vục sủa chữa. 

3.2. Sứa chữa bơm: 
Bước ỉ: Vệ sinh bơm. 

Bước 2: Kiêm tra tìm nguyên nhân hư hỏng: vòng bi, cảnh bơm, dây cấp 
nguồn... 

Bước 3: Khấc phục hư hỏng. 

3.3. Lắp đặt btrm: 

Bước 1; tìăng ký phiếu công tốc. 

Bước 2: Di chuyển đến L1ƠÍ làm việc. 

Bước 3: Thực hiện công tác đám bảo an toàn, vệ sinh lao động. 

Bước 4: Dùng Pa lăng hoặc cần trục cố định di chuyển đến vị trí lẳp đặt 
bơm, 

Bước 5; Lắp các dây cấp nguồn điện, các chi tiết lắp ghép bơm và đường 
Ổng. 

Bước 6: Tải lập nguồn điện tại tù MCC và tù tại chỗ, 
Bước 7: Kiêm tra đưa vảo vận hành. 

Bước 8: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kết thúc cõng việc. Tồng hợp, báo cáo, 
5.3. Bơm có công suất 1* > 60KAY 

Bơm hệ Ihổng thoải nước: bơm CN 250-P (công suấl: 75kW), 

1. Tẩn suất Khi có hư hòng. 
2. Phương tiện, dựng cụ, thiết bị, vật liệu: 

— Trang bi báo hộ lao động đúng quy định; 

— Phương tiện: xe phục vụ thi công; 

— Thiết bị: máy bộ đảm, máy phát điện, máy nén khí, 

— Dụng cụ: dụng cụ tháo lắp, pa lăng xích kéo lay, dụng cụ điện, 

— Vật liệu: gié lau, dầu, vật liệu khác. 

3. Cốc bước thực hiện: 
3.1. Tháo tlỡ bơm 
Bước ỉ: tìăng ký phiếu công tốc. 
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Bước 2: Di chuyển đến nơi lâm việc. 

Bước 3: Thục hiện công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, 
Bước 4: Cô lập nguồn điện cấp nguồn chủ bơm tại tù MCC và Lu tại chỗ, 
Bước 5: Tháo các dây cấp nguồn điện, tháo dời cảc chi tiết lắp ẹhép bơm 

và đường ong (đảnh dấu các vị trí dây điện, các bu lông, 

Bước 6: Chuẩn bi gỗ kê bơm Lheo yêu cảu, dặt trên sàn xe tài. 

Bước 7: Dùng Pa lăng hoặc cần trục cố định bơm từ từ hạ quạt xuống sàn xe 
tải. 

Bước 8: Tháo Pa lăng hoặc cần trục cố dịnh, lắp đặt cảc dây cấp nguồn 
diện, các bu lông, vảo trí an loàn. 

Bước 9: Di chuyển bơm về khư vực sửa chữa. 

3.2. s 111-) chữa hom: 
Bước ĩ; Vệ sinh bơm. 

Bước 2: Kiêm tra tìm nguyên nhân hư hòng: vòng bi, cảnh bơm, dây cấp 
nguồn,,.. 

Bước 3: Khấc phục hư hỏng, 

3.3. Lắp đặt bơm: 

Bước ĩ; tìăng kỷ phiếu công tác. 
Bước 2: Di chuyển đến nơi làm việc. 

Bước 3: Thục hiện công tác đâm bảo an toàn, vệ sinh lao dộng. 

Bước 4: Dùng Pa lăng hoặc cần trục cổ định di chuyển đán vị trí lẳp đặt 
bom, 

Bước 5: Lắp các dây cấp nguồn điện, các chi tiếi lắp ghép bơm và đường 
Ổng. 

Bước 6: Tải lập nguồn điện tại tủ MCC và tù tại chỗ, 
Bước 7: Kiêm tra đưa vào vận hành. 

Bước 8: Thu dọn vật tư, dụng cụ, kếi thúc công việc. Tổng hợp, báo cáo," 


